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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 07/2024/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 10 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân  

chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh  

sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học 

và Công nghệ;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp 

tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử 

dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư số 20/2023/TT-

BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về 

việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 630/TTr-

SKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2024. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tuyển chọn, giao trực 

tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2024 và thay 

thế Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của UBND 

tỉnh quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Khoa học và Công 

nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các 

ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thành Công 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY ĐỊNH 

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện                                 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách                                  

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(Kèm theo Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh) 

 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân 

chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà 

nước (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ 

(sau đây gọi tắt là đề tài), dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi tắt là dự án), đề 

án khoa học (sau đây gọi tắt là đề án). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và 

công nghệ, cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Phương thức họp trực tuyến của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực 

tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

là phương thức họp thông qua giải pháp công nghệ hỗ trợ các thành viên hội đồng 

và các đại biểu tham dự ở những địa điểm, vị trí địa lý khác nhau để thực hiện các 

nhiệm vụ của Hội đồng.  

2. Tài khoản người dùng là tên truy cập và mật khẩu dùng của thành viên 

Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành viên Tổ thẩm định hoặc chuyên 

gia tư vấn độc lập để đăng nhập vào Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ Quốc gia. 
Chương II 

QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

 

Mục 1 

NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC,                                             

CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
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Điều 3. Nguyên tắc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

và thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

1. Nguyên tắc chung 

a) Việc tuyển chọn phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ, 

khách quan; kết quả tuyển chọn phải được công bố công khai trên Hệ thống quản 

lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Quốc gia được quy định tại khoản 1 Điều 2 

Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá 

nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách 

Nhà nước và Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, trang Thông tin điện tử của 

Sở Khoa học và Công nghệ hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

b) Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đánh giá thông qua Hội đồng tư 

vấn tuyển chọn (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn) do Chủ tịch UBND tỉnh thành 

lập hoặc có Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành 

lập Hội đồng tư vấn. 

Việc đánh giá được tiến hành bằng phương thức chấm điểm theo các nhóm 

tiêu chí cụ thể quy định tại Điều 11 Quy định này. 

c) Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ 

trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định lựa chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm 

vụ. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc có Quyết 

định ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến của chuyên gia 

tư vấn độc lập trước khi quyết định. 

2. Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

Danh mục các nhiệm vụ, điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn được thông 

báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, trang Thông tin điện tử 

của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác 

trong thời gian 30 ngày để tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia 

tuyển chọn. 

3. Phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn lần 2 

trong khoảng thời gian không quá 06 tháng tính từ ngày bắt đầu thông báo tuyển 

chọn lần 1 trong các trường hợp sau: 

a) Khi hết thời gian thông báo tuyển chọn mà không có hồ sơ đăng ký 

tuyển chọn. 

b) Các hồ sơ không hợp lệ khi tiến hành mở, kiểm tra hồ sơ. 

c) Các hồ sơ bị hủy kết quả tuyển chọn theo quy định tại điểm a, b, d và đ 

khoản 1 và điểm a, b và d khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

d) Trường hợp khác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc có Quyết định 

ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định. 
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Điều 4. Điều kiện tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ  

Điều kiện tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ vận dụng thực hiện theo 

Điều 4 Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN và Quyết định số 458/QĐ-BKHCN ngày 

25 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính 

Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN. 

Mục 2 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

 

Điều 5. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ 

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ vận dụng thực 

hiện theo Điều 5 Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN và Quyết định số 458/QĐ-

BKHCN ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về 

việc đính chính Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN. 

2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này gồm:  

a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính: Hồ sơ gồm 01 bộ, 

sử dụng phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng 

PDF, không đặt mật khẩu) ghi trên USB. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, niêm 

phong và bên ngoài ghi rõ: 

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ; tên, địa chỉ, số điện 

thoại của chủ nhiệm nhiệm vụ. 

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ. 

b) Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: 01 bộ hồ sơ điện tử gồm các văn bản 

dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và 

các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này và được chứng thực điện tử theo quy 

định hiện hành. 

Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ theo thông báo trên Cổng Thông tin điện tử 

của UBND tỉnh, trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc trên 

các phương tiện thông tin đại chúng khác và bằng văn bản (trường hợp nhiệm vụ 

có chứa bí mật Nhà nước). 

3. Ngày nhận hồ sơ  

a) Đối với trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính: Ngày 

ghi tại dấu bưu chính nơi gửi (trường hợp gửi qua bưu chính) hoặc dấu đến của Sở 

Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp). 

b) Đối với trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Ngày nộp hồ sơ được xác định 

căn cứ theo thời gian thực ghi nhận trên Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ quốc gia. 
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4. Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia 

tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ 

đã nộp. 

Việc thay hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp 

hồ sơ theo quy định. Các tài liệu bổ sung sau thời hạn nộp hồ sơ theo quy định 

không là bộ phận cấu thành của hồ sơ, trừ tài liệu quy định tại khoản 6 và khoản 

11 Điều 5 Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN. 

Điều 6. Mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tham gia 

tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ 

1. Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, trong thời hạn 05 

ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm mở, kiểm tra hiện 

trạng của hồ sơ; rà soát, kiểm tra các thông tin liên quan đến quy định tại Điều 5 

Quy định này. 

2. Kết quả mở hồ sơ được ghi thành biên bản theo Biểu B2-1-BBHS tại Phụ 

lục I ban hành kèm theo Quy định này. 

3. Trên cơ sở rà soát hồ sơ đăng ký, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 

biên bản mở hồ sơ. 

4. Trường hợp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được nộp trực tuyến, khi 

kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Biên bản mở hồ sơ sẽ được trích xuất theo Biểu B2-

1-BBHS tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này. 

5. Hồ sơ hợp lệ được đưa vào xem xét, đánh giá là hồ sơ được chuẩn bị theo 

quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này và các quy định có liên quan khác. Đối 

với các hồ sơ không hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản 

cho các tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ. 
 

Mục 3 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VÀ TỔ THẨM ĐỊNH                                                                       

KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
 

Điều 7. Hội đồng tư vấn, Tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ và Tổ 
kiểm tra 

1. Hội đồng tư vấn do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc có 

Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội 

đồng tư vấn. 

a) Hội đồng tư vấn có từ 07 đến 09 thành viên là các ủy viên, gồm Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên kiêm thư ký, 02 thành viên làm ủy viên phản biện và 

các thành viên khác. 

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên của Hội đồng tư vấn là các 

chuyên gia có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đại 

diện cơ quan, tổ chức đề xuất đặt hàng; nhà quản lý, nhà kinh doanh có năng lực 
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chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ tư vấn; cán bộ quản lý có kinh nghiệm thực 

tiễn thuộc các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp dự kiến thụ hưởng kết quả của 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

2. Cá nhân thuộc các trường hợp sau không được tham gia Hội đồng tư vấn 

a) Cá nhân đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ. 

b) Cá nhân thuộc tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ. 

c) Cá nhân thuộc tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 

d) Có căn cứ rõ ràng về việc không vô tư, không khách quan khi tham gia 

Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ. 

đ) Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của chủ nhiệm, thư ký 

khoa học và thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ. 

e) Cá nhân chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 

hoạt động khoa học và công nghệ hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

đã bị kết án mà chưa được xóa án tích. 

3. Các ủy viên đã tham gia Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ được ưu tiên 

mời tham gia Hội đồng tư vấn đối với các nhiệm vụ tương ứng. 

4. Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ (sau đây gọi tắt là Tổ thẩm định) do Chủ 

tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc có Quyết định ủy quyền cho Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Tổ thẩm định. 

Tổ thẩm định gồm 05 thành viên, trong đó: Tổ trưởng Tổ thẩm định là Lãnh 

đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Tổ phó Tổ thẩm định là đại diện Lãnh đạo Văn 

phòng Sở Khoa học và Công nghệ; 01 thành viên là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 

hoặc ủy viên phản biện của Hội đồng tư vấn tuyển chọn; 01 thành viên là thư ký 

Hội đồng tư vấn tuyển chọn; 01 thành viên kiêm thư ký Tổ thẩm định là kế toán Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

5. Hội đồng tư vấn và Tổ thẩm định làm việc theo nguyên tắc, trình tự và nội 

dung quy định tại Điều 9, 10, 11, 12 và Điều 13 Quy định này. 

6. Đối với dự án, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc có Quyết 

định ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Tổ kiểm tra 

thực tế cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhân lực và năng lực, tài chính của tổ chức, cá 

nhân đăng ký chủ trì và tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ (sau đây gọi 

tắt là Tổ kiểm tra). Kết quả kiểm tra được ghi nhận bằng biên bản theo Biểu B2-9-

BBKQKT tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này và cung cấp cho các 

thành viên tại phiên làm việc của Hội đồng tư vấn và Tổ thẩm định. 

7. Đối với đề tài, trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh quyết 

định thành lập hoặc có Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ thành lập Tổ kiểm tra. Kết quả kiểm tra được ghi nhận bằng biên bản theo 

Biểu B2-9-BBKQKT tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này và cung cấp 

cho các thành viên tại phiên làm việc của Hội đồng tư vấn và Tổ thẩm định. 

8 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 38/Ngày 05-06-2024



8. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc có 

Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định số 

lượng thành viên và thành phần của Hội đồng tư vấn, Tổ thẩm định, Tổ kiểm tra 

khác với quy định tại khoản 1, 4, 6 và 7 Điều này. 

Điều 8. Chuẩn bị tổ chức các phiên họp của Hội đồng tư vấn và Tổ thẩm định 

1. Thư ký có trách nhiệm 

Chuẩn bị và gửi tài liệu đến tất cả thành viên Hội đồng tư vấn và thành 

viên Tổ thẩm định hoặc chuyên gia (nếu có) ít nhất 05 ngày làm việc trước phiên 

họp đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp và 03 ngày làm việc trước 

phiên họp thẩm định kinh phí; cung cấp tài khoản người dùng cho các thành viên 

của Hội đồng tư vấn và các thành viên Tổ thẩm định hoặc chuyên gia (nếu có) ít 

nhất 05 ngày làm việc trước phiên họp đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao 

trực tiếp và 03 ngày làm việc trước phiên họp thẩm định kinh phí trong trường 

hợp họp trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến. 

2. Tài liệu phục vụ phiên họp đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn bao gồm: 

a) Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn. 

b) Trích lục danh mục nhiệm vụ được phê duyệt. 

c) Bản sao hồ sơ gốc hoặc bản điện tử của hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn. 

d) Phiếu nhận xét nhiệm vụ theo các Biểu mẫu của Phụ lục I ban hành kèm 

theo Quy định này (đề tài: Biểu B2-2a-NXĐTCN hoặc Biểu B2-2b-NXĐTXH/NXĐA; 

dự án: Biểu B2-2c-NXDA; đề án: Biểu B2-2b-NXĐTXH/NXĐA). 

đ) Ý kiến giải trình của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ đối với các câu hỏi 

của các thành viên Hội đồng tư vấn (nếu có). 

e) Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra thực tế cơ sở vật chất - kỹ thuật, 

nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì và tổ chức 

đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có) theo quy định tại khoản 6 và 

khoản 7 Điều 7 Quy định này. 

g) Tài liệu liên quan khác. 

3. Tài liệu phục vụ phiên họp thẩm định kinh phí nhiệm vụ bao gồm: 

a) Quyết định thành lập Tổ thẩm định. 

b) Thuyết minh nhiệm vụ đã được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng tư vấn. 

c) Bản giải trình của tổ chức chủ trì về những nội dung đã chỉnh sửa theo kết 

luận của Hội đồng tư vấn theo Biểu B2-8-GTHĐ tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Quy định này và hồ sơ, tài liệu bổ sung (nếu có). 

d) Biên bản họp Hội đồng tư vấn. 

đ) Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra thực tế cơ sở vật chất - kỹ thuật, 

nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì và tổ chức 

đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có). 
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e) Lý lịch khoa học các thành viên thực hiện chính, thư ký thực hiện nhiệm 

vụ có xác nhận của tổ chức quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN tại Phụ lục I 

Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN). 

g) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để 

thực hiện nhiệm vụ còn hiệu lực (thời gian báo giá không quá 90 ngày tính đến 

thời điểm nộp hồ sơ). 

h) Các tài liệu khác có liên quan. 

4. Đối với trường hợp họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp kết hợp với trực 

tuyến các tài liệu được nêu tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được đăng tải trên Hệ 

thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia. 

Điều 9. Phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn  

1. Hội đồng tư vấn họp theo một trong các phương thức sau: 

a) Phương thức họp trực tiếp. 

b) Phương thức họp trực tuyến. 

c) Phương thức họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến. 

2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng tư vấn  

a) Phải có sự tham gia ít nhất 2/3 số ủy viên Hội đồng tư vấn, trong đó có 

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền và 02 uỷ viên phản biện. 

b) Chủ tịch Hội đồng tư vấn chủ trì các phiên họp Hội đồng tư vấn. Trong 

trường hợp Chủ tịch Hội đồng tư vấn vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn 

được ủy quyền bằng văn bản chủ trì phiên họp (Giấy ủy quyền của Chủ tịch Hội 

đồng tư vấn theo Biểu B2-7-GUQ tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này). 

3. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng tư vấn  

a) Đánh giá trung thực, khách quan và công bằng; chịu trách nhiệm cá nhân 

về kết quả đánh giá của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Hội 

đồng tư vấn. Các thành viên Hội đồng tư vấn, đại biểu tham gia và thư ký có 

trách nhiệm giữ bí mật về các thông tin liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ 

tuyển chọn, giao trực tiếp. 

b) Nghiên cứu, phân tích từng nội dung và thông tin đã kê khai trong hồ sơ; 

nhận xét, đánh giá từng hồ sơ theo các yêu cầu đã quy định và luận giải cho việc 

nhận xét, đánh giá. 

c) Gửi câu hỏi đối với hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ (nếu có) cho Sở 

Khoa học và Công nghệ ít nhất 02 ngày làm việc trước phiên họp đánh giá hồ sơ 

đăng ký tuyển chọn đối với trường hợp họp trực tiếp theo Biểu B2-10-CHHĐTV 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này hoặc gửi đến địa chỉ đã được cung 

cấp thông qua tài khoản người dùng được cấp cho các thành viên Hội đồng tư vấn 

đối với trường hợp họp trực tuyến hoặc họp trực tuyến kết hợp với trực tiếp. 
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Điều 10. Trình tự, nội dung làm việc của Hội đồng tư vấn 

1. Thư ký công bố quyết định thành lập Hội đồng tư vấn, giới thiệu thành 

phần Hội đồng tư vấn và các đại biểu tham dự, biên bản mở hồ sơ. 

2. Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ nêu những yêu cầu và nội dung chủ 

yếu về việc tuyển chọn nhiệm vụ. 

3. Hội đồng tư vấn trao đổi thống nhất nguyên tắc làm việc; bầu Ban kiểm 

phiếu gồm 03 ủy viên của Hội đồng tư vấn, trong đó có Trưởng ban kiểm phiếu và 

02 ủy viên. 

4. Đại diện Tổ kiểm tra công bố Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra thực tế 

cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân đăng 

ký chủ trì và tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có). 

5. Hội đồng tư vấn tiến hành đánh giá các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển 

chọn, giao trực tiếp: 

a) Các ủy viên Hội đồng trình bày nhận xét đánh giá từng hồ sơ theo quy 

định tại biểu mẫu; nhận xét về sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản 

phẩm của nhiệm vụ; đề xuất những nội dung trong thuyết minh cần sửa đổi và bổ 

sung; so sánh giữa các hồ sơ đăng ký trong cùng nhiệm vụ. 

b) Thư ký đọc Phiếu nhận xét của ủy viên vắng mặt (nếu có). 

c) Hội đồng tư vấn thảo luận, đánh giá từng hồ sơ theo các nhóm tiêu chí và 

thang điểm đánh giá quy định tại Điều 11 Quy định này. 

d) Các ủy viên Hội đồng tư vấn bỏ phiếu đánh giá chấm điểm cho từng hồ 

sơ theo hình thức bỏ phiếu. Phiếu đánh giá có điểm chênh lệch quá 20% so với 

điểm trung bình của tất cả thành viên là phiếu không hợp lệ. Phiếu đánh giá chấm 

điểm tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này (đề tài: Biểu B2-3a-

ĐGĐTCN hoặc Biểu B2-3b-ĐGĐTXH/ĐGĐA; dự án: Biểu B2-3c-ĐGDA; đề án: 

Biểu B2-3b-ĐGĐTXH/ĐGĐA). 

6. Thư ký của Hội đồng tư vấn giúp Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả bỏ 

phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng tư vấn theo Biểu B2-4-KPĐG tại Phụ 

lục I ban hành kèm theo Quy định này và xếp hạng các hồ sơ được đánh giá có 

tổng số điểm trung bình phiếu hợp lệ từ cao xuống thấp theo Biểu 2-5-THKP tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này. 

7. Ban kiểm phiếu công bố kết quả chấm điểm đánh giá sau khi xem xét, loại 

bỏ phiếu không hợp lệ. Trường hợp hồ sơ của tổ chức chủ trì là tổ chức đề xuất 

nhiệm vụ có điểm trung bình đạt từ 70/100 điểm, tổng điểm của hồ sơ được cộng 

thêm 10% (mười phần trăm) điểm trung bình của hồ sơ đó. 

8. Hội đồng tư vấn kiến nghị tổ chức và cá nhân trúng tuyển thực hiện nhiệm 

vụ khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

a) Có hồ sơ được đánh giá đạt tổng số điểm trung bình cao nhất và phải đạt 
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từ 70/100 điểm trở lên, trong đó không có tiêu chí nào có quá 1/4 số thành viên 

Hội đồng tư vấn có mặt cho điểm không (0 điểm). 

b) Đối với các hồ sơ có tổng số điểm trung bình bằng nhau thì ưu tiên theo 

thứ tự như sau: 

- Ưu tiên hồ sơ có số kinh phí đề xuất từ ngân sách Nhà nước ít hơn. 

- Ưu tiên chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc tổ chức chủ trì đã có nhiệm vụ cấp tỉnh 

được đánh giá xếp loại xuất sắc trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm đăng ký 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Đối với các hồ sơ có điểm ưu tiên trên như nhau thì ưu tiên hồ sơ có điểm 

trung bình về nội dung và phương án triển khai của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm 

nhiệm vụ cao hơn. 

9. Hội đồng tư vấn kết luận chung về hồ sơ của tổ chức được kiến nghị 

trúng tuyển: 

a) Nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong thuyết minh nhiệm vụ để đáp ứng 

yêu cầu đặt hàng. 

b) Số lượng chuyên gia trong và ngoài nước cần thiết để tham gia thực hiện. 

c) Phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần. 

10. Thư ký lập và hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng tư vấn theo Biểu B2-6-

BBHĐ tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này. 

11. Hội đồng tư vấn thông qua Biên bản họp. 

12. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Hội đồng tư vấn thông qua Biên 

bản họp, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển có trách nhiệm 

hoàn thiện và gửi lại thuyết minh nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng tư vấn, 

Bản giải trình của tổ chức chủ trì về những nội dung đã chỉnh sửa theo kết luận 

của Hội đồng tư vấn theo Biểu B2-8-GTHĐ tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy 

định này, các tài liệu quy định tại khoản 6 và khoản 11 Điều 5 Thông tư số 

20/2023/TT-BKHCN và các tài liệu liên quan khác. 

Điều 11. Nhóm tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức và 

cá nhân thực hiện nhiệm vụ 

Hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được đánh giá, 

chấm điểm tối đa 100 điểm theo các nhóm tiêu chí và thang điểm sau: 

1. Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: 

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu (tối đa 12 điểm). 

b) Nội dung, nhân lực thực hiện các nội dung, phương pháp nghiên cứu và 

kỹ thuật sử dụng (tối đa 24 điểm). 

c) Sản phẩm khoa học và công nghệ (tối đa 16 điểm). 
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d) Khả năng ứng dụng hoặc sử dụng kết quả tạo ra vào sản xuất và đời sống 

(tối đa 16 điểm). 

đ) Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện (tối đa 16 điểm). 

e) Năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện (tối đa 16 điểm). 

2. Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn và đề án khoa học: 

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu (tối đa 12 điểm). 

b) Nội dung và hoạt động hỗ trợ nghiên cứu (tối đa 12 điểm). 

c) Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu (tối đa 12 điểm). 

d) Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện (tối đa 20 điểm). 

đ) Sản phẩm khoa học, lợi ích kết quả của đề tài, đề án và phương án chuyển 

giao sản phẩm, kết quả nghiên cứu (tối đa 24 điểm). 

e) Năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện (tối đa 20 điểm). 

3. Đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

khác, tùy thuộc vào nội dung nghiên cứu áp dụng nhóm tiêu chí và thang điểm quy 

định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này. 

4. Dự án  

a) Tổng quan về các vấn đề công nghệ và thị trường của dự án (điểm tối đa 8). 

b) Nội dung và phương án triển khai (tối đa 20 điểm). 

c) Tính mới và tính khả thi của công nghệ (tối đa 12 điểm). 

d) Khả năng phát triển và hiệu quả kinh tế  - xã hội dự kiến của dự án (tối đa 

12 điểm). 

đ) Sản phẩm khoa học và công nghệ (tối đa 16 điểm). 

e) Phương án tài chính (tối đa 16 điểm). 

g) Năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện (tối đa 16 điểm). 

5. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh có thể điều chỉnh tiêu 

chí, thang điểm đánh giá tùy theo đặc thù của các loại hình nhiệm vụ hoặc có 

Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ điều chỉnh tiêu 

chí, thang điểm đánh giá tùy theo đặc thù của các loại hình nhiệm vụ. 

Điều 12. Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổ thẩm định 

1. Nguyên tắc làm việc của Tổ thẩm định 

a) Chậm nhất là 10 ngày sau khi nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 12 

Điều 10 Quy định này, phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Tổ 

thẩm định. 

b) Phải có mặt ít nhất 4/5 thành viên Tổ thẩm định, trong đó phải có thành 

viên là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hoặc chuyên gia phản biện của Hội đồng. 
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c) Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì phiên họp. Trong trường hợp Tổ trưởng 

Tổ thẩm định vắng mặt, Tổ phó Tổ thẩm định chủ trì phiên họp. 

d) Có kết luận tập thể về nội dung thẩm định. Các ý kiến của thành viên Tổ 

thẩm định không nhất trí với kết luận chung của Tổ thẩm định được bảo lưu và ghi 

rõ trong Biên bản. 

2. Nhiệm vụ của Tổ thẩm định 

a) Rà soát lại nội dung chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến Hội đồng tư vấn và 

nội dung chỉnh sửa khác (nếu có). 

b) Đánh giá sự phù hợp của dự toán kinh phí so với: 

- Các nội dung nghiên cứu theo kết luận của Hội đồng tư vấn và các nội 

dung chỉnh sửa khác (nếu có). 

- Thời gian cần thiết để thực hiện. 

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi hiện hành. 

- Thuyết minh chi tiết về các nội dung công việc chưa có định mức kinh tế - 

kỹ thuật, định mức chi. 

c) Đánh giá khả năng đối ứng vốn ngoài ngân sách Nhà nước và phương án 

huy động của tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ (nếu có); các hồ sơ tài liệu 

phải bổ sung trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ (nếu cần thiết). 

d) Kiến nghị tổng mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ gồm kinh phí hỗ trợ từ 

ngân sách Nhà nước và các nguồn khác (nếu có), thời gian thực hiện và phương 

thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần. 

3. Trách nhiệm của Tổ thẩm định 

a) Thành viên Tổ thẩm định chịu trách nhiệm cá nhân và tập thể về kết luận 

chung của Tổ thẩm định. Các thành viên Tổ thẩm định, đại biểu (nếu có) và thư 

ký có trách nhiệm giữ bí mật về các thông tin liên quan đến quá trình thẩm định 

kinh phí. 

b) Tổ thẩm định báo cáo bằng văn bản với Chủ tịch UBND tỉnh và đề xuất 

phương án xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết, phát sinh trong 

quá trình thẩm định hồ sơ nhiệm vụ để xem xét, quyết định. 

Điều 13. Trình tự, nội dung làm việc của Tổ thẩm định 

1. Thư ký công bố quyết định thành lập Tổ thẩm định, giới thiệu thành 

phần Tổ thẩm định và các đại biểu tham dự, đọc kết luận của Hội đồng tư vấn tại 

phiên họp đánh giá hồ sơ. 

2. Chủ trì phiên họp thẩm định kinh phí nêu nguyên tắc, nhiệm vụ và trách 

nhiệm của Tổ thẩm định, những yêu cầu và nội dung của việc thẩm định kinh phí 

đối với nhiệm vụ. 

3. Đại diện tổ chức chủ trì trình bày về những nội dung đã bổ sung, chỉnh 
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sửa theo kết luận của Hội đồng tư vấn và những nội dung sửa đổi, bổ sung khác 

(nếu có); trả lời các câu hỏi của thành viên Tổ thẩm định (nếu có) và không tiếp 

tục tham dự phiên họp của Tổ thẩm định. 

4. Thành viên Tổ thẩm định cho ý kiến nhận xét đối với những nội dung của 

nhiệm vụ so với kết luận của Hội đồng tư vấn. 

5. Các thành viên Tổ thẩm định nêu ý kiến thẩm định theo quy định tại 

khoản 2 Điều 12 Quy định này; thảo luận về dự kiến kết luận của Tổ thẩm định. 

6. Trước khi Tổ thẩm định có ý kiến kết luận, đại diện tổ chức chủ trì được 

mời tiếp tục tham dự cuộc họp của Tổ thẩm định để nghe thông báo về dự kiến kết 

luận của Tổ thẩm định. Đại diện Tổ chức chủ trì có quyền nêu ý kiến giải trình, 

làm rõ trước khi Tổ thẩm định kết luận chính thức. 

7. Thư ký Tổ thẩm định giúp Tổ thẩm định hoàn thiện Biên bản thẩm định 

theo các biểu mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này (đề tài/đề án: 

Biểu B3-1a-BBTĐĐT/ĐA, Biểu B3-2a-PLBBTĐĐT/ĐA; dự án: Biểu B3-1b- 

BBTĐDA, Biểu B3-2b-PLBBTĐDA). 

Mục 4 

PHÊ DUYỆT, LƯU GIỮ VÀ HỦY KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN                                  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

Điều 14. Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định kinh phí 

hoặc nhận được ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có), tổ chức chủ trì và 

chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ theo kết luận của 

Tổ thẩm định, giải trình chi tiết kết luận của Tổ thẩm định (Biểu B3-3-GTTĐKP tại 

Phụ lục II) và nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ sau khi có xác nhận đã tiếp 

thu ý kiến của chủ trì phiên họp thẩm định kinh phí. 

2. Hồ sơ trình phê duyệt vận dụng thực hiện theo khoản 2 Điều 15 Thông tư 

số 20/2023/TT-BKHCN. 

3. Phê duyệt kết quả tuyển chọn 

a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thuyết minh đã hoàn thiện 

theo kết luận của Tổ thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trình 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ 

nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm 

vụ. Thời gian thực hiện nhiệm vụ bao gồm thời gian triển khai nghiên cứu và thời 

gian hoàn thiện hồ sơ phục vụ đánh giá nghiệm thu (không quá 03 tháng). 

b) Phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ. 

c) Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc có 

Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến của 

chuyên gia tư vấn độc lập theo quy định tại Điều 17 và Điều 19 Quy định này. 
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Điều 15. Lưu giữ, quản lý hồ sơ gốc và công khai thông tin 

1. Sau khi kết thúc quá trình tuyển chọn, thư ký của các phiên họp có trách 

nhiệm tổng hợp tài liệu (kể cả các hồ sơ không trúng tuyển) để lưu giữ và quản lý 

theo quy định hiện hành. 

2. Phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ công khai thông tin về kết quả 

tuyển chọn nhiệm vụ (trừ các nhiệm vụ có nội dung chứa bí mật Nhà nước do cơ 

quan có thẩm quyền quy định) theo quy định cụ thể như sau: 

a) Nội dung công khai 

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng; Quyết định phê duyệt tổ 

chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian 

thực hiện nhiệm vụ. 

b) Phương thức công khai 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi ký quyết định phê duyệt, Sở Khoa học 

và Công nghệ có trách nhiệm thông báo công khai kết quả tuyển chọn và đăng 

tải tối thiểu 60 ngày trên Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

quốc gia và Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, trang Thông tin điện tử của 

Sở Khoa học và Công nghệ hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

Điều 16. Hủy kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

1. Trong quá trình tuyển chọn, UBND tỉnh hủy kết quả tuyển chọn tổ chức 

và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ trong các trường hợp sau: 

a) Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có hành vi giả mạo, gian lận 

hoặc khai báo, cam kết không trung thực trong hồ sơ đăng ký tham gia tuyển 

chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ. 

b) Vi phạm các điều kiện quy định tại Điều 4 Quy định này. 

c) Có sự trùng lắp về kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ các nguồn khác của 

ngân sách Nhà nước. 

d) Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ không thực hiện quy định tại 

khoản 12 Điều 10 Quy định này. 

đ) Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ không thực hiện quy định tại 

khoản 1 Điều 14 Quy định này. 

2. Kể từ ngày Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, 

kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ có hiệu lực đến 

thời điểm ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ 

tịch UBND tỉnh hủy bỏ quyết định phê duyệt trong các trường hợp sau: 

a) Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có hành vi giả mạo, gian lận hoặc 

khai báo, cam kết không trung thực trong hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực 

hiện nhiệm vụ. 

b) Vi phạm các điều kiện quy định tại Điều 4 Quy định này. 
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c) Có sự trùng lắp về kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ các nguồn khác của 

ngân sách Nhà nước. 

d) Tổ chức chủ trì đề nghị không thực hiện nhiệm vụ hoặc đề xuất thay đổi 

chủ nhiệm nhiệm vụ. 

3. Trong thời hạn 07 ngày, phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ thông 

báo tới tổ chức chủ trì: 

a) Hủy kết quả tham gia tuyển chọn đối với các trường hợp quy định tại 

điểm a, b, c khoản 1 Điều này. 

b) Hủy kết quả họp Hội đồng tư vấn đối với các trường hợp quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều này. 

c) Hủy kết quả thẩm định kinh phí đối với các trường hợp quy định tại điểm 

đ khoản 1 Điều này. 

d) Hủy Quyết định phê duyệt kinh phí nhiệm vụ đối với các trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

4. Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ bị hủy kết quả tuyển chọn phải 

chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Trường hợp cần thiết khác, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định. 
 

Chương III 

CHUYÊN GIA TƯ VẤN ĐỘC LẬP 

Điều 17. Chuyên gia tư vấn độc lập 

1. Chuyên gia tư vấn độc lập đánh giá hồ sơ nhiệm vụ phải đáp ứng các điều 

kiện sau đây: 

a) Không phải là thành viên Hội đồng tư vấn; không thuộc tổ chức chủ trì; 

không phải là người tham gia thực hiện nhiệm vụ; không là vợ hoặc chồng, bố, 

mẹ, con, anh, chị, em ruột của chủ nhiệm, thư ký khoa học và thành viên chính 

tham gia thực hiện nhiệm vụ; không phải là người đã bị xử phạt do vi phạm 

hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ mà chưa hết thời hạn được 

coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự hoặc đang chấp hành hình phạt hoặc bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc bị cấm làm công việc nhất định liên quan đến hoạt động khoa học và 

công nghệ mà chưa được xóa án tích; có căn cứ rõ ràng về việc không vô tư, 

khách quan khi đưa ra ý kiến tư vấn. 

b) Là người có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực và tối thiểu 5 năm 

kinh nghiệm nghiên cứu hoặc làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với 

công việc cơ quan quản lý nhiệm vụ yêu cầu thực hiện. 

2. Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định việc lựa chọn chuyên gia tư vấn 

độc lập không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này hoặc có Quyết định ủy quyền 

cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định. 
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Điều 18. Trách nhiệm của chuyên gia tư vấn độc lập 

1. Phân tích, đánh giá và đưa ra các ý kiến phản biện đối với các hồ sơ đăng ký 

tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp về nội dung, mục tiêu nghiên cứu, kết quả cần 

phải đạt được và số nhân lực, thời gian thực hiện các công việc theo từng nội dung 

của nhiệm vụ và đánh giá năng lực của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ. 

2. Hoàn thành báo cáo tư vấn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

yêu cầu; giữ bí mật các thông tin đánh giá và gửi trực tiếp báo cáo tư vấn đến Sở 

Khoa học và Công nghệ trong phong bì có niêm phong. 

3. Trong thời gian được mời tư vấn độc lập, cam kết không tiếp xúc hoặc 

trao đổi thông tin về nhiệm vụ được mời tư vấn với tổ chức chủ trì, tổ chức phối 

hợp hoặc các cá nhân tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ. Trường hợp vi 

phạm sẽ bị hủy bỏ kết quả tư vấn và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Thủ tục lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập 

1. Phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý kiến của ít nhất 03 

chuyên gia tư vấn độc lập trong trường hợp cần thiết. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ chỉ đạo lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập, thư ký Hội đồng có trách 

nhiệm gửi tới chuyên gia tư vấn độc lập: 

a) Công văn của Sở Khoa học và Công nghệ mời chuyên gia tư vấn độc lập 

đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp. 

b) Các tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định này. 

3. Trên cơ sở ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập, Sở Khoa học và Công 

nghệ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Chương IV 

QUY ĐỊNH GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC 

 VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

Điều 20. Giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

1. Nguyên tắc, điều kiện tham gia xét giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 

a) Nguyên tắc giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo 

quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này. 

b) Thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo 

quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này. 

c) Tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký giao trực tiếp phải đáp ứng các điều 

kiện được quy định tại Điều 4 Quy định này. 

2. Hồ sơ đăng ký tham gia giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 

a) Hồ sơ đăng ký tham gia giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thực hiện quy 

định tại Điều 5 Quy định này. 
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b) Việc nộp hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 2 khoản 3 và khoản 4 

Điều 5 Quy định này. 

c) Mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ thực hiện theo quy định 

tại Điều 6 Quy định này. 

3. Hội đồng tư vấn giao trực tiếp và Tổ thẩm định nhiệm vụ 

a) Việc thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp và Tổ thẩm định kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ và Tổ chuyên gia được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy 

định này. 

b) Việc chuẩn bị tổ chức các phiên họp của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp và 

Tổ thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy định này. 

c) Phương thức làm việc, trình tự, nội dung làm việc của Hội đồng tư vấn 

giao trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Quy định này. Nhóm 

tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy định này. 

d) Tổ thẩm định làm việc theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Quy định này. 

4. Việc phê duyệt kết quả giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy định này. 

5. Việc lưu giữ, quản lý hồ sơ gốc, công khai thông tin, hủy kết quả giao 

trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại 

Điều 15 và Điều 16 Quy định này. 

Điều 21. Giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ chứa 

bí mật Nhà nước 

1. Điều kiện, hồ sơ tham gia xét giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: 

a) Tổ chức tham gia xét giao trực tiếp phải đáp ứng các điều kiện được quy 

định tại Điều 4 Quy định này và các yêu cầu sau: 

- Cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước theo Biểu B1-9-CKTCCT tại Phụ lục I, 

Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN. 

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 5 Quy định này và các bản sao phục 

vụ các phiên họp Hội đồng tư vấn, Tổ thẩm định theo yêu cầu của cơ quan quản lý. 

b) Cá nhân được giao chủ nhiệm nhiệm vụ chứa bí mật Nhà nước phải đáp 

ứng các điều kiện được quy định tại Điều 4 Quy định này và các yêu cầu sau: 

- Là người chỉ có một quốc tịch Việt Nam. 

- Cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước theo Biểu B1-7-CKCN tại Phụ lục I, 

Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN. 

c) Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ chứa bí mật Nhà nước phải đáp ứng 

các yêu cầu sau đây: 
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- Đối với cá nhân là người Việt Nam phải cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước 

theo Biểu B1-8-CKTVNV tại Phụ lục I, Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN. 

- Đối với cá nhân là người nước ngoài, ngoài việc cam kết bảo vệ bí mật 

Nhà nước theo Biểu B1-7-CKCN tại Phụ lục I, Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN. 

d) Phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản đến tổ 

chức được giao thực hiện nhiệm vụ trong 30 ngày để chuẩn bị hồ sơ đăng ký. 

đ) Hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ chứa bí mật 

Nhà nước phải được chuẩn bị theo quy định tại Điều 5 Quy định này và có đầy đủ 

cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

2. Nộp hồ sơ và mở hồ sơ nhiệm vụ 

a) Hồ sơ được nộp trực tiếp theo quy định tại điểm a khoản 2, điểm a, khoản 

3 và khoản 4 Điều 5 Quy định này. 

b) Mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ thực hiện theo quy định 

tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 6 Quy định này. 

3. Quy định bảo vệ bí mật Nhà nước đối với hoạt động của Hội đồng tư vấn, 

Tổ thẩm định, Tổ kiểm tra, chuyên gia tư vấn độc lập  

a) Chuyên gia tham gia các Hội đồng tư vấn, Tổ thẩm định, Tổ kiểm tra và 

chuyên gia tư vấn độc lập phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo các quy định hiện hành 

và thực hiện yêu cầu sau: 

- Cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước theo Biểu B1-7-CKCN tại Phụ lục I, 

Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN. 

- Ký nhận tài liệu phục vụ các phiên họp liên quan và tự bảo quản tài liệu 

theo quy định của pháp luật bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định tại Quy định 

này. Khi kết thúc nhiệm vụ tư vấn, thẩm định, có trách nhiệm bàn giao lại tài liệu 

theo quy định hiện hành. 

b) Các thành viên Ban chủ nhiệm khi tiếp cận tài liệu liên quan đến nhiệm 

vụ chứa bí mật Nhà nước phải cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước, tự bảo quản tài 

liệu và bàn giao lại theo quy định hiện hành. 

4. Hội đồng tư vấn và Tổ thẩm định nhiệm vụ 

a) Trình tự thành lập Hội đồng tư vấn và Tổ thẩm định nhiệm vụ thực hiện 

theo quy định tại Điều 7 Quy định này. 

b) Chuẩn bị tổ chức các phiên họp của Hội đồng tư vấn và Tổ thẩm định 

thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Quy định này. 

c) Hội đồng tư vấn làm việc theo phương thức họp trực tiếp và theo quy 

định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, trình tự, nội 

dung làm việc của Hội đồng tư vấn thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 

3 Điều 9 và Điều 10 Quy định này. Nhóm tiêu chí và thang điểm đánh giá hồ sơ 
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giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại 

Điều 11 Quy định này. Việc gửi, lưu giữ các phiếu nhận xét, phiếu đánh giá và 

các tài liệu phục vụ phiên họp Hội đồng tư vấn được thực hiện theo quy định về 

bảo vệ bí mật Nhà nước. 

d) Tổ thẩm định làm việc theo phương thức họp trực tiếp và thực hiện 

theo các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước hiện hành. Nguyên tắc làm việc, 

nhiệm vụ, trách nhiệm, trình tự và nội dung làm việc của Tổ thẩm định thực 

hiện theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Quy định này. Việc gửi, lưu giữ các 

tài liệu phục vụ phiên họp Tổ thẩm định được thực hiện theo quy định về bảo vệ 

bí mật Nhà nước. 

5. Phê duyệt kết quả giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ 

Trình tự phê duyệt kết quả giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm 

vụ chứa bí mật Nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy định này. 

6. Lưu giữ, quản lý hồ sơ gốc và hủy kết quả giao trực tiếp tổ chức và cá 

nhân thực hiện nhiệm vụ 

a) Lưu giữ, quản lý hồ sơ gốc thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ bí mật Nhà nước. 

b) Hủy kết quả giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ thực 

hiện theo quy định tại Điều 16 Quy định này. 

Chương V 

QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
 

Điều 22. Quy định chuyển tiếp 

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng thông báo tuyển chọn hoặc 

đã có công văn gửi tổ chức, cá nhân được chỉ định chuẩn bị hồ sơ thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo phương thức giao trực tiếp trước ngày 

Quy định này có hiệu lực, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

35/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh quy định tuyển 

chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước. 

Điều 23. Tổ chức thực hiện 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có thể vận dụng Quy định 

này để tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng 

hợp, nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung./. 
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Phụ lục I 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ TUYỂN CHỌN/GIAO 

TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh) 
 

TT Tên biểu mẫu Nội dung biểu mẫu 

1 

B2-1-BBHS: Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển 

chọn/ giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì 

nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

 

2 

B2-2a-NXĐTCN: Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài 

nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ 

cấp tỉnh 

 

3 

B2-2b-NXĐTXH/NXĐA: Phiếu nhận xét hồ sơ đề 

tài khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề án khoa 

học cấp tỉnh 

 

4 
B2-2c-NXDA: Phiếu nhận xét hồ sơ dự án sản 

xuất thử nghiệm cấp tỉnh 

 

5 

B2-3a-ĐGĐTCN: Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài 

nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ 

cấp tỉnh 

 

6 

B2-3b-ĐGĐTXH/ĐGĐA: Phiếu đánh giá hồ sơ đề 

tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn hoặc 

đề án khoa học cấp tỉnh 

 

7 
B2-3c-ĐGDA: Phiếu đánh giá hồ sơ dự án sản 

xuất thử nghiệm cấp tỉnh 

 

8 

B2-4-KPĐG: Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ 

đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân 

chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

 

9 

B2-5-THKP: Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá 

hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá 

nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

 

10 

B2-6-BBHĐ: Biên bản họp Hội đồng tư vấn đánh 

giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp tổ 

chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

 

11 B2-7-GUQ: Giấy ủy quyền 
 

B2-1-BBHS_ed 

01.docx

B2-2a-NXĐTCN_ed 

01.docx

B2-2b-NXĐTXH_ed 

01.docx

B2-2c-NXDA_ed 

01.docx

B2-3a-ĐGĐTCN_ed 

01.docx

B2-3b - ĐGĐTXH_ed 

01.docx

B2-3c-ĐGDA_ed 

01.docx

B2-4-KPĐG_ed 

01.docx

B2-5-THKP_ed 

01.docx

B2-6-BBHĐ_ed 

01.docx

B2-7-GUQ_ed 

01.docx
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TT Tên biểu mẫu Nội dung biểu mẫu 

12 
B2-8-GTHĐ: Báo cáo giải trình ý kiến Hội đồng 

tư vấn của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

 

13 

B2-9-BBKQKT: Biên bản ghi nhận kết quả kiểm 

tra thực tế cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhân lực và 

năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân đăng ký 

chủ trì và tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ (nếu có) 

 

14 
B2-10-CHHĐTV: Phiếu ghi câu hỏi của thành 

viên Hội đồng tư vấn 

 

 

B2-8-GTHĐ.docx

B2-9-BBKQKT.docx

B2-10-CHHĐTV.docx
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Phụ lục II 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO VIỆC THẨM ĐỊNH KINH PHÍ 

(Kèm theo Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh) 

 

 

TT Tên biểu mẫu Nội dung biểu mẫu 

1 
B3-1a-BBTĐĐT/ĐA: Biên bản họp thẩm định 

kinh phí đề tài/đề án khoa học cấp tỉnh B3-1a-BBTĐĐT-ĐA.do

cx  

2 
B3-1b-BBTĐDA: Biên bản họp thẩm định kinh 

phí dự án cấp tỉnh B3-1b-BBTĐDA.docx

 

3 
B3-2a-PLBBTĐĐT/ĐA: Phụ lục thẩm định kinh 

phí đề tài/đề án cấp tỉnh B3-2a-PLBBTĐĐT-ĐA.

docx  

4 
B3-2b-PLBBTĐDA: Phụ lục thẩm định kinh phí 

dự án cấp tỉnh B3-2b-PLBBTĐDA.doc

x  

5 
B3-3-GTTĐKP: Báo cáo giải trình ý kiến Tổ thẩm 

định kinh phí của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ B3-3-GTTĐKP.docx
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Biểu B2-1-BBHS 

...../2024/QĐ-UBND 
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 ………, ngày     tháng    năm 20... 

 
BIÊN BẢN MỞ HỒ SƠ 

ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH 

 
 

1. Tên nhiệm vụ KH&CN: 

2. Địa điểm và thời gian:........................., ngày ......./..... /20...  

3. Đại diện các cơ quan và tổ chức liên quan tham gia mở hồ sơ:  

 

STT Tên cơ quan, tổ chức Họ và tên đại biểu 

   

   

   

   

4. Tình trạng của các hồ sơ 

- Tổng số hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ KH&CN:  ...... 

hồ sơ. 

- Số hồ sơ được niêm phong kín đến thời điểm mở hồ sơ: .../... (tổng số hồ sơ đăng ký). 

- Tình trạng của các hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp được thể hiện trong 

bảng sau: 

STT 

Tên tổ chức, cá nhân 

đăng ký tuyển chọn/ 

giao trực tiếp 

Tình trạng Hồ sơ 

 

Nộp 

đúng hạn1 

 

Tính đầy đủ của 

Hồ sơ đăng ký2 

Tổ chức có con 

dấu, tài khoản 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

 

                                           
1 Những Hồ sơ nộp quá hạn sẽ được thống kê vào biểu này nhưng không mở; 
2 Hồ sơ gồm đầy đủ các loại tài liệu được quy định tại Điều 4 của Quy định. 
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5. Tình trạng hồ sơ sau khi rà soát 

Tình trạng của các hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp sau khi rà soát 

được thể hiện trong bảng sau: 

STT 

Tên tổ chức, cá nhân 

đăng ký tuyển chọn/ 

giao trực tiếp 

Tình trạng Hồ sơ 

Có nhiệm vụ cấp tỉnh3 

Đang chủ 

trì nhiệm vụ 

(chưa 

nghiệm thu)4 

Nợ thu hồi 

nhiệm vụ 

KH&CN5 

Bị đình chỉ 

do sai 

phạm 

Nộp hồ sơ 

đánh giá 

nghiệm thu 

muộn 

Không đăng 

ký, nộp lưu 

giữ kết quả 

thực hiện theo 

quy định 

(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) 

       

       

       

Kết luận: Như vậy, trong số .........hồ sơ đăng ký, có ........ hồ sơ hợp lệ, đủ 

điều kiện để đưa vào xem xét đánh giá, cụ thể như sau: 

TT 
Tên tổ chức, cá nhân  

đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN 
Ghi chú 

(1) (2) (3) 

1   

2   

   

 

Các bên thống nhất và ký vào biên bản mở hồ sơ vào …..h…..phút, ngày 

.…/…../20….   

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN 

(Họ, tên và chữ ký) 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KINH PHÍ 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

                                           
3 Tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ; 
4 Nhiệm vụ cấp tỉnh gồm: đề tài, đề án, dự án SXTN. 
5 Tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ. 
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Biểu B2-2a-NXĐTCN 

...../2024/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU NHẬN XÉT HỒ SƠ  

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 

 

Chuyên gia/Ủy viên phản biện  
Ủy viên Hội đồng  

 

Họ và tên chuyên gia:…………………………………………………… 

 

1. Tên đề tài:……………………………………………………………… 

2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì: 

- Tên tổ chức:……………………………………………………………… 

- Họ và tên cá nhân:………………………………………………............. 

3. Nhận xét theo nhóm tiêu chí đánh giá: 

3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

- Tính khoa học và thực tiễn trong việc luận giải cụ thể hóa mục tiêu và nội 

dung nghiên cứu của đề tài đáp ứng được yêu cầu đặt hàng và làm rõ được sự cần 

thiết phải nghiên cứu. 

- Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước (mức độ phân tích và cập nhật 

đầy đủ) 

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 1: 

…………………………………………………………………..…………….

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………. 

3.2. Nội dung, nhân lực thực hiện các nội dung, phương pháp nghiên cứu, kỹ 

thuật sử dụng  

- Các nội dung nghiên cứu và bố trí nhân lực thực hiện phù hợp để đạt được 

mục tiêu và yêu cầu đặt hàng. 

- Phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung nghiên cứu đề ra 

- Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu 
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- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 2: 

………………………………………………………...………………………

……………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………….…………………………

……………….………………………………………………………………………

………………………………………………. 

3.3. Sản phẩm khoa học và công nghệ  

- Đầy đủ và đáp ứng yêu cầu đặt hàng (định lượng và định tính) 

- Đào đạo sau đại học 

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 3: 

………………………………………………………...………………………

……………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

3.4. Khả năng ứng dụng hoặc sử dụng kết quả tạo ra vào sản xuất và đời sống  

- Khả năng thị trường của sản phẩm, công nghệ tạo ra. 

- Phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan đề xuất đặt hàng, 

cơ quan/tổ chức ứng dụng.  

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 4: 

………………………………………………...………………………………

……………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………

………………. 

3.5. Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện  

- Tính hợp lý và khả thi của phương án phối hợp, hợp tác quốc tế, thuê 

chuyên gia, tiến độ thực hiện và phương án trang bị, quản lý, xử lý tài sản. 

- Dự toán phù hợp với nội dung công việc, sản phẩm dự kiến tạo ra của đề 

tài và tổng mức kinh phí. 

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 5: 

3.6. Năng lực tổ chức và cá nhân tham gia  

- Tổ chức chủ trì đề tài và tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nhân lực 

và cơ sở trang thiết bị). 
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- Năng lực và thành tích nghiên cứu của chủ nhiệm và các thành viên thực 

hiện chính. 

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 6: 

………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………

………………………………………………. 

Nhận xét, kiến nghị: 

………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………

………………………. 

 
Ngày ……. tháng ….. năm 20…. 

(Chuyên gia đánh giá, ghi rõ họ tên) 
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Biểu B2-2b-NXĐTXH/NXĐA 

...../2024/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU NHẬN XÉT HỒ SƠ 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

HOẶC ĐỀ ÁN KHOA HỌC CẤP TỈNH  

 

Chuyên gia/Ủy viên phản biện  
Ủy viên Hội đồng  

 

Họ và tên chuyên gia:……………………………………………………… 

1. Tên đề tài:……………………………………………………………… 

2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì: 

- Tên tổ chức:……………………………………………………………… 

- Họ và tên cá nhân:……………………………………………………… 

3. Nhận xét theo nhóm tiêu chí đánh giá: 

3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

- Tính đầy đủ và cập nhật tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. 

- Tính khoa học và thực tiễn việc luận giải cụ thể hóa mục tiêu và nội dung 

nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đặt hàng và làm rõ được sự cần thiết phải nghiên cứu.  

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 1: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3.2. Nội dung và hoạt động hỗ trợ nghiên cứu  

-  Tính hệ thống, logic, đầy đủ, rõ ràng của các nội dung nghiên cứu 

- Tính hợp lý, khả thi của các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu  

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 2: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3.3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu  

- Cách tiếp cận đề tài với đối tượng nghiên cứu 
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- Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng phù hợp với đối tượng 

nghiên cứu 

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 3: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

3.4. Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện  

- Phương án phối hợp các tổ chức, cá nhân trong/ngoài nước, thuê chuyên gia, 

tiến độ thực hiện và phương án thiết bị 

- Dự toán phù hợp với nội dung, sản phẩm dự kiến tạo ra của đề tài/đề án và 

tổng mức kinh phí. 

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 4: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

3.5. Tính mới của sản phẩm, lợi ích kết quả của đề tài/đề án và phương án 

chuyển giao sản phẩm, kết quả nghiên cứu  

- Sản phẩm của đề tài/đề án đáp ứng theo yêu cầu đặt hàng  

- Hiệu quả khoa học, thực tiễn (Tác động tốt đến xã hội, ngành, lĩnh vực; 

nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, bài báo quốc tế, đào tạo sau 

đại học) 

- Phương án ứng dụng và chuyển giao cho cơ quan đề xuất đặt hàng, cơ 

quan (tổ chức) ứng dụng 

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 5: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

3.6. Năng lực và kinh nghiệm của tổ chức và cá nhân tham gia  

-  Tổ chức chủ trì đề tài/đề án và tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài/đề án. 

- Năng lực và thành tích nghiên cứu của chủ nhiệm và các thành viên thực 

hiện chính. 
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- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 6: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nhận xét, kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ngày ……. tháng ….. năm 20…. 

(Chuyên gia đánh giá, ghi rõ họ tên) 
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Biểu B2-2c-NXDA 

...../2024/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU NHẬN XÉT HỒ SƠ 

DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP TỈNH 
 

 

Chuyên gia/Ủy viên phản biện  
Ủy viên Hội đồng  

 

Họ và tên chuyên gia:……………………................…………………………………………… 

 

1. Tên đề tài:……………………………………...………………………… 

2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì: 

- Tên tổ chức:……………………………………..………………………… 

- Họ và tên cá nhân:………………………………....……………………… 

3. Nhận xét theo nhóm tiêu chí đánh giá: 

3.1. Tổng quan về các vấn đề công nghệ và thị trường của dự án  

- Mức độ làm rõ được xuất xứ của công nghệ và chứng minh sự cần thiết 

phải thực hiện dự án. 

- Khả năng triển khai và hoàn thiện công nghệ, khả năng tạo ra cơ hội kinh 

doanh sản xuất của dự án. 

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 1: 

………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

- Mức độ hợp lý của các vấn đề công nghệ mà dự án đề xuất cần giải quyết để 

đạt được mục tiêu và yêu cầu đặt hàng. 

- Tính hợp lý các nội dung cần triển khai thực hiện. 

- Tính khả thi của phương án thực hiện. 

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 2: 

………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3.3. Tính mới và tính khả thi của công nghệ  

- Trình độ công nghệ của dự án so với công nghệ trong và ngoài nước. 

- Khả năng tạo ra sản phẩm mới từ công nghệ của dự án; Tính khả thi của 

công nghệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 3: 

………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

3.4. Khả năng phát triển và hiệu quả kinh tế-xã hội dự kiến của dự án  

- Làm rõ các thông số của sản phẩm và công nghệ  

- Khả năng cạnh tranh của công nghệ, sản phẩm tạo ra bằng công nghệ của 

dự án. 

- Khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng, hiệu quả kinh tế - xã hội, an ninh, 

quốc phòng 

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 4: 

………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

3.5. Sản phẩm khoa học và công nghệ  

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 5: 

…………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

3.6. Phương án tài chính  

- Phương án huy động vốn ngoài ngân sách SNKH để thực hiện.. 

- Sự phù hợp của tổng dự toán và dự toán chi tiết. 

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 6: 

…………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3.7. Năng lực thực hiện  

- Năng lực tổ chức, quản lý của chủ nhiệm dự án và các thành viên thực 

hiện chính. 

- Điều kiện và năng lực của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp chính. 

- Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 7: 

…………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

Nhận xét, kiến nghị: 

……………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 
Ngày ……. tháng ….. năm 20…. 

(Chuyên gia đánh giá, ghi rõ họ tên) 
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Biểu B2-3a-ĐGĐTCN 

...../2024/QĐ-UBND 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN  

TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………, ngày     tháng    năm 20... 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 

 

1. Tên đề tài:   

2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì: 

Tên tổ chức: 

Họ và tên cá nhân: 

3. Đánh giá 

Nhóm tiêu chí đánh giá 
Điểm  

tối đa 
Điểm 

3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  12  

- Tính khoa học và thực tiễn trong việc luận giải cụ thể 

hóa mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài đáp ứng 

được yêu cầu đặt hàng và làm rõ được sự cần thiết phải 

nghiên cứu 

8 

 

- Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước (mức độ 

phân  tích và cập nhật đầy đủ) 
4 

 

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 1: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

3.2. Nội dung, nhân lực thực hiện các nội dung, 

phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng  
24 

 

- Các nội dung nghiên cứu và bố trí nhân lực thực hiện 

phù hợp để đạt được mục tiêu và yêu cầu đặt hàng 
12 

 

- Phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung 

nghiên cứu đề ra 
8 

 

- Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu 4  
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Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 2: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

3.3. Sản phẩm khoa học và công nghệ  16  

- Đầy đủ và đáp ứng yêu cầu đặt hàng (định lượng và 

định tính) 
12 

 

- Khả thi về đào đạo sau đại học 4  

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 3: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

…………………… 

 

 

3.4. Khả năng ứng dụng hoặc sử dụng kết quả tạo ra 

vào sản xuất và đời sống  
16 

 

- Khả năng thị trường của sản phẩm, công nghệ tạo ra 4  

- Phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan 

đề xuất đặt hàng (tên, địa chỉ). 
12 

 

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 4: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

3.5. Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện  16  

- Tính hợp lý và khả thi của phương án phối hợp, hợp tác 

quốc tế, thuê chuyên gia, tiến độ thực hiện và trang bị, 

quản lý, xử lý tài sản. 

8 

 

- Dự toán phù hợp với nội dung, sản phẩm dự kiến tạo ra 

của đề tài và tổng mức kinh phí. 
8 

 

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 5: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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3.6. Năng lực tổ chức và cá nhân tham gia 16  

- Tổ chức chủ trì đề tài và tổ chức phối hợp chính thực 

hiện đề tài (nhân lực và cơ sở trang thiết bị). 
8 

 

- Năng lực và thành tích nghiên cứu của chủ nhiệm và 

các thành viên thực hiện chính. 
8 

 

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 6: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

Ý kiến đánh giá tổng hợp 100 
 

3.7. Đánh giá về nhân lực thực hiện đề tài 

       Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất hợp lý. 

       Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không hợp lý. 

3.8. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của đề tài  

        Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với các sản 

phẩm của đề tài. 

        Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không phù hợp với 

các sản phẩm của đề tài. 

Kiến nghị của chuyên gia: (đánh dấu X) 

       1. Đề nghị thực hiện:      

1.1. Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng     1.2. Khoán từng phần 

      2. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây. 

       3. Không thực hiện (Không thuộc 2 trường hợp trên).   

(Hồ sơ trúng tuyển là hồ sơ đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại điểm a 

khoản 8 Điều 10 của Quyết định số ……/2024/QĐ-UBND ngày     tháng 4 năm 2024 của 

UBND tỉnh quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La)  

Nhận xét, kiến nghị: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Ngày ……. tháng ….. năm 20…. 

(Chuyên gia đánh giá, ghi rõ họ tên) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

38 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 38/Ngày 05-06-2024



 

 

Biểu B2-3b-ĐGĐTXH/ĐGĐA 

...../2024/QĐ-UBND 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN  

TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………, ngày     tháng    năm 20... 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

HOẶC ĐỀ ÁN KHOA HỌC CẤP TỈNH 
 

1. Tên đề tài/đề án:   

2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì: 

Tên tổ chức: 

Họ và tên cá nhân: 

3. Đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

tối đa 
Điểm 

3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  12  

- Tính đầy đủ và cập nhật tình hình nghiên cứu trong và 

ngoài nước. 
4 

 

- Tính khoa học và thực tiễn việc luận giải cụ thể hóa mục 

tiêu và nội dung nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đặt hàng 

và làm rõ được sự cần thiết phải nghiên cứu.  

8 

 

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 1: 

………………………………………………………………….…….... 

………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………….....… 

 

 

3.2. Nội dung và hoạt động hỗ trợ nghiên cứu  12  

-  Tính hệ thống, logic, đầy đủ, rõ ràng của các nội dung 

nghiên cứu 
8 

 

- Tính hợp lý, khả thi của các hoạt động phục vụ nội dung 

nghiên cứu  
4 

 

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 2: 

……………………………………………………………………....…… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….......……… 
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3.3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu  12  

- Cách tiếp cận đề tài/đề án với đối tượng nghiên cứu 4  

- Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng phù hợp với 

đối tượng nghiên cứu 
8 

 

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 3: 

…………………………………………………………………....……… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

3.4. Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện   

20 

 

- Phương án phối hợp các tổ chức, cá nhân trong/ngoài nước 

và kế hoạch thực hiện 
8 

 

- Dự toán phù hợp với nội dung, sản phẩm dự kiến tạo ra 

của đề tài/đề án và tổng mức kinh phí. 
12 

 

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 4: 

…………………………………………………………………....……… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

3.5. Tính mới của sản phẩm, lợi ích kết quả của đề tài/đề án 

và phương án chuyển giao sản phẩm, kết quả nghiên cứu  
24 

 

- Sản phẩm của đề tài/đề án đáp ứng theo yêu cầu đặt hàng 8  

- Hiệu quả khoa học, thực tiễn (Tác động tốt đến xã hội, 

ngành, lĩnh vực; nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, 

cá nhân, bài báo quốc tế, đào tạo sau đại học) 

8 

 

- Phương án ứng dụng và chuyển giao cho cơ quan đề xuất 

đặt hàng, cơ quan tổ chức/ứng dụng 
8 

 

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 5: 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

3.6. Năng lực và kinh nghiệm của tổ chức và cá nhân 

tham gia  
20 

 

- Tổ chức chủ trì đề tài/đề án và tổ chức phối hợp chính thực 

hiện đề tài/đề án. 
8 

 

- Năng lực và thành tích nghiên cứu của chủ nhiệm và các 

thành viên thực hiện chính. 
12 
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Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 6: 

………………………………………………………………....………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

Ý kiến đánh giá tổng hợp 100 
 

 

3.7. Đánh giá về nhân lực thực hiện đề tài 

       Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất hợp lý. 

       Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không hợp lý. 

3.8. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của đề tài  

        Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với các sản phẩm 

của đề tài. 

        Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không phù hợp với các sản 

phẩm của đề tài. 

Kiến nghị của chuyên gia: (đánh dấu X) 

1. Đề nghị thực hiện:      

1.1. Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng     1.2. Khoán từng phần 

2. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây. 

3. Không thực hiện (Không thuộc 2 trường hợp trên).   

(Hồ sơ trúng tuyển là hồ sơ đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại điểm a khoản 8 Điều 

10 của Quyết định số ……/2024/QĐ-UBND ngày     tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh quy định 

tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La)  

  Nhận xét, kiến nghị: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
Ngày ……. tháng ….. năm 20…. 

(Chuyên gia đánh giá, ghi rõ họ tên) 
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Biểu B2-3c-ĐGDA 

...../2024/QĐ-UBND 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN  

TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………, ngày     tháng    năm 20... 

 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ 

DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP TỈNH 

 

1. Tên dự án:  

2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì 

Tên tổ chức: 

Họ và tên cá nhân: 

3. Đánh giá 

Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

tối đa 
Điểm 

3.1. Tổng quan về các vấn đề công nghệ và thị trường của dự án  8  

- Mức độ làm rõ được xuất xứ của công nghệ và chứng minh sự 

cần thiết phải thực hiện dự án. 
4 

 

- Khả năng triển khai và hoàn thiện công nghệ, khả năng tạo ra 

cơ hội kinh doanh sản xuất của dự án. 
4 

 

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 1: 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

3.2. Nội dung và phương án triển khai  20  

- Mức độ hợp lý của các vấn đề công nghệ mà dự án đề xuất cần 

giải quyết để đạt được mục tiêu và yêu cầu đặt hàng. 
4 

 

- Tính hợp lý các nội dung cần triển khai thực hiện. 8  

- Tính khả thi của phương án thực hiện. 8  

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 2: 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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3.3. Tính mới và tính khả thi của công nghệ  12  

- Trình độ công nghệ của dự án so với công nghệ trong và ngoài 

nước. 
4 

 

- Khả năng tạo ra sản phẩm mới từ công nghệ của dự án; Tính 

khả thi của công nghệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 
8 

 

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 3: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 

 

3.4. Khả năng phát triển và hiệu quả kinh tế-xã hội dự kiến 

của dự án  
12 

 

- Làm rõ các thông số của sản phẩm và công nghệ  4  

- Khả năng cạnh tranh của công nghệ, sản phẩm tạo ra bằng 

công nghệ của dự án. 
4 

 

- Khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng, hiệu quả kinh tế - xã 

hội, an ninh, quốc phòng 
4 

 

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 4: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 

 

3.5. Sản phẩm khoa học và công nghệ  16  

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 5: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 

 

3.6. Phương án tài chính  16  

- Phương án huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện. 8  

- Sự phù hợp của tổng dự toán và dự toán chi tiết. 8  

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 6: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 

 

3.7. Năng lực thực hiện  16  

- Năng lực tổ chức, quản lý của chủ nhiệm dự án và các thành 

viên thực hiện chính. 
8 

 

- Điều kiện và năng lực của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp 

chính. 
8 
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Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 7: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Ý kiến đánh giá tổng hợp 100  

 

3.8. Đánh giá về nhân lực thực hiện đề tài 

       Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất hợp lý. 

       Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không hợp lý. 

3.9. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của đề tài  

        Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với các sản phẩm 

của đề tài. 

        Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không phù hợp với các sản 

phẩm của đề tài. 

Kiến nghị của chuyên gia: (đánh dấu X) 

1. Đề nghị thực hiện:      

1.1. Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng     1.2. Khoán từng phần 

2. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây. 

3. Không thực hiện (Không thuộc 2 trường hợp trên).   

(Hồ sơ trúng tuyển là hồ sơ đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại điểm a khoản 8 Điều 

10 của Quyết định số ……/2024/QĐ-UBND ngày     tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh quy định 

tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La)  

Nhận xét, kiến nghị: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

  
Ngày ……. tháng ….. năm 20…. 

(Chuyên gia đánh giá, ghi rõ họ tên) 
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Biểu B2-4-KPĐG 

...../2024/QĐ-UBND 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN  

TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………, ngày     tháng    năm 20... 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH 

 

 

Tên nhiệm vụ:   

Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì: 

Tên tổ chức: 

Họ và tên cá nhân: 

 

1. Số phiếu phát ra: 2. Số phiếu thu về: 

3. Số phiếu hợp lệ: 4. Số phiếu không hợp lệ: 

 

TT Ủy viên  Tổng số điểm  

1 Ủy viên thứ nhất  

2 Ủy viên thứ hai  

3 Ủy viên thứ ba  

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 Tổng số điểm trung bình  
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TT Ủy viên  

Nhân lực  

thực hiện nhiệm vụ 

Phù hợp giữa tổng mức kinh phí 

và các sản phẩm của nhiệm vụ 

Hợp 

lý 

Không  

hợp lý 
Phù hợp 

Không  

phù hợp 

1 Ủy viên thứ nhất     

2 Ủy viên thứ hai     

3 Ủy viên thứ ba     

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 
Các thành viên ban kiểm phiếu Trưởng ban kiểm phiếu 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

 

 

Thành viên thứ 1 

(Họ, tên và chữ ký) 
Thành viên thứ 2 

(Họ, tên và chữ ký) 
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Biểu B2-5-THKP 

...../2024/QĐ-UBND 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN  

TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………, ngày     tháng    năm 20... 

 

BẢNG TỔNG HỢP KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH 

 

Tên nhiệm vụ:  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

TT 
Tên tổ chức và cá 

nhân đăng ký chủ trì  

Tổng điểm 

trung bình 

của các 

thành viên 

hội đồng 

Phù hợp giữa  

tổng mức kinh phí và các 

sản phẩm của nhiệm vụ 

(số phiếu phù hợp/  

số phiếu không phù hợp) 

Nhân lực thực hiện 

nhiệm vụ 
(số phiếu hợp lý/số phiếu 

không hợp lý) 

 

1 Tên tổ chức:  

Họ và tên cá nhân:  

 ....../.....                              

(trong đó có ....... ủy viên 

phản biện đánh giá phù hợp) 

....../.....                            

(trong đó có ....... ủy viên 

phản biện đánh giá hợp lý) 

 
Các thành viên ban kiểm phiếu Trưởng ban kiểm phiếu 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

 

 

Thành viên thứ 1 

(Họ, tên và chữ ký) 
Thành viên thứ 2 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 38/Ngày 05-06-2024 47



 

 

Biểu B2-6-BBHĐ 

...../2024/QĐ-UBND 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN  

TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………, ngày     tháng    năm 20... 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG  
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH 
 

A. Thông tin chung 

1. Tên nhiệm vụ KH&CN: 

2. Quyết định thành lập Hội đồng 

Số.............../QĐ-SKHCN... ngày ...../...../20... của Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ 

3. Địa điểm và thời gian:......................................., ngày ......./..... /20...  

4. Số thành viên hội đồng có mặt trên tổng số thành viên  ......./......người. 

Vắng mặt ....... người, gồm các thành viên: 

 ................................................................. 

 ................................................................. 

5. Đại biểu tham dự họp hội đồng:  
 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 

   

   

   

6. Hội đồng nhất trí cử Ông/Bà ............................................................ là thư 

ký khoa học của hội đồng. 

B. Nội dung làm việc của hội đồng (ghi chép của thư ký khoa học): 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

(chi tiết ý kiến của các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự trong tài liệu kèm 

theo) 

C. Bỏ phiếu đánh giá 

1. Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu với các thành viên sau: 
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- Trưởng ban:  ...................................................... 

- Hai thành viên:  ...................................................... 

   ...................................................... 

2. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá từng hồ sơ đăng ký. 

Kết quả kiểm phiếu đánh giá các hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp tổ 

chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN trong biên bản kiểm phiếu và bảng tổng 

hợp kiểm phiếu kèm theo. 

3. Kết quả bỏ phiếu 

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định tại điểm a khoản 8 Điều 10 của Quyết 

định số …/2024/QĐ-UBND ngày...tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh quy định tuyển 

chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, Hội đồng kiến nghị tổ chức, 

cá nhân sau đây trúng tuyển chủ trì đề tài/dự án SXTN/đề án nêu trên:  

Tên tổ chức: .................................................................................... 

Họ và tên cá nhân: ................................................................... 

D. Kết luận, kiến nghị của hội đồng  

1. Phương thức khoán chi: 

1.1 Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng                

1.2 Khoán chi từng phần                  

2. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của 

nhiệm vụ  

 Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với các 

sản phẩm của nhiệm vụ. 

  Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không phù hợp 

với các sản phẩm của nhiệm vụ. 

3. Kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

4. Các kiến nghị khác (nếu có): 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

THƯ KÝ  

(Họ, tên và chữ ký) 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Họ, tên và chữ ký) 
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Biểu B2-7-GUQ 

...../2024/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

GIẤY ỦY QUYỀN 
 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; 

- Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-SKHCN………. ngày … tháng … năm 20… của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ 

…………………  

…………., ngày …… tháng …… năm …………, chúng tôi gồm có: 

I. Bên ủy quyền: 

1. Họ và tên: …………………………………Số điện thoại:……………………  

2. Ngày, tháng, năm sinh:  .....................................................................................  

3. Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn:  ...........................................................  

4. Đơn vị công tác: .................................................................................................  

5. Địa chỉ: ...............................................................................................................  

6. Số định đanh cá nhân/Hộ chiếu:.…..Nơi cấp :…….. Ngày cấp : ......................  

II. Bên được ủy quyền: 

1. Họ và tên: …………………………………Số điện thoại:……………………  

2. Ngày, tháng, năm sinh:  .....................................................................................  

3. Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn:  ...........................................................  

4. Đơn vị công tác: .................................................................................................  

5. Địa chỉ: ...............................................................................................................  

6. Số định danh cá nhân/Hộ chiếu :……..Nơi cấp :…….. Ngày cấp : ..................  

III. Nội dung ủy quyền: 

Ủy quyền cho Ông/Bà:………………………………. là Phó Chủ tịch Hội đồng 

KH&CN chủ trì phiên họp Hội đồng KH&CN để tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ:  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

IV. Cam kết: Tôi cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi 

thông tin ủy quyền ở trên./. 

 

Bên ủy quyền 

(Chữ ký, họ tên) 
Bên nhận ủy quyền 

 (Chữ ký, họ tên) 
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Biểu B2-8-GTHĐ 

...../2024/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

…………, ngày       tháng     năm 20… 

 

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ 

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …… tháng …… năm 20… về 

việc phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề 

tài: “……………….”. 

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-SKHCN ngày…..tháng…..năm 20… về 

việc thành lập Hội đồng KH&CN cấp tỉnh tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, 

cá nhân chủ trì nhiệm vụ và Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp tổ 

chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ ngày…..tháng …..năm 20…; 

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ xin báo cáo việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của 

Hội đồng, khách mời tham dự và nhưng nội dung chỉnh sửa bổ sung khác6 (nếu có) 

như sau: 

TT 
Ý kiến của Hội đồng  

và Đại biểu 

Giải trình, tiếp thu của  

tổ chức chủ trì 
Ghi chú 

1 Ý kiến 1  
 

2 Ý kiến 2  
 

… ….  
 

 

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 

(Họ tên, chức danh, ký và đóng dấu) 

 

 

                                           
6 Trong trường hợp chỉnh sửa, bổ sung ngoài ý kiến của hội đồng và đại biểu thì giải trình. 
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Biểu B2-9-BBKQKT 

...../2024/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày       tháng     năm 20… 
 

BIÊN BẢN 

 Ghi nhận kết quả kiểm tra thực tế cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhân lực 

 và năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì và tổ chức  

đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

 

Thực hiện Quyết định số …../QĐ-SKHCN ngày …../…../20… của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ ngày …/…./20…, Tổ kiểm tra đã tiến hành thanh tra thực tế tại 

Tổ chức chủ trì/tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ7. 

Hôm nay, hồi…..giờ…..ngày…..tháng…..năm….. 

Tại8: …………………………………………………………………………… 

- Tổ kiểm tra gồm: 

1. :…………………………..; 

2. : …………………………; 

3. :…………………………………………; 

4. :…………………………………………………; 

5. ………………………………………….; 

6. :………………; 

……………………………………………………………………………... 

- Đã làm việc với Tổ chức chủ trì/tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ là đối 

tượng được kiểm tra và đại diện Tổ chức chủ trì/tổ chức phối hợp gồm: 

1. …………………………………………………………………………..; 

2. …………………………………………………………………………..; 

……………………………………………………………………………... 

- Đại diện cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan: (nếu có) 

………………………………………………………………………….; 

…………………………………………………………………………; 

Để thông qua Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra thực tế cơ sở vật chất - kỹ thuật, 

nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì và tổ chức đăng ký 

phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có) như sau: 

                                           
7 Ghi rõ tên tổ chức chủ trì/tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ 
8 Ghi rõ địa chỉ 
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I. Kết quả kiểm tra 

(Ghi đánh giá, ghi nhận kết quả chi tiết theo từng hạng mục của hồ sơ đăng ký 

tuyển chọn/giao trực tiếp) 

…………………………………………………………………………………… 

II. Nhận xét 

…………………………………………………………………………………... 

III. Kiến nghị 

………………………………………………………………………………….. 

IV. Ý kiến của Tổ chức chủ trì/tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

………………………………………………………………………………….. 

Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra thực tế cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhân lực và 

năng lực tài chính kết thúc hồi……..giờ……..cùng ngày, được lập thành …… bản có giá 

trị như nhau (mỗi bên liên quan giữ một bản) và đã được đọc cho mọi người có tên trên 

cùng nghe, công nhận đúng và đại diện các bên ký tên dưới đây. 

 

Thư ký Tổ kiểm tra 
(Họ tên, chức danh, ký và đóng dấu) 

 

Tổ trưởng Tổ kiểm tra 

(Họ tên, chức danh, ký và đóng dấu) 

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 38/Ngày 05-06-2024 53



 

 

Biểu B2-10-CHHĐTV 

...../2024/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………., ngày       tháng     năm 20… 

 

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KH&CN 

Thực hiện Quyết định số …../QĐ-SKHCN ngày …../…../20… của Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực 

tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 

20…., tôi có một số câu hỏi đối với nhiệm vụ như sau: 

Câu hỏi 1:……………………………………… 

Câu hỏi 2:……………………………………… 

Câu hỏi n:……………………………………… 

 

 Thành viên Hội đồng tư vấn 

(Họ tên, chức danh trong Hội đồng, chữ ký) 
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Biểu B3-1a-BBTĐĐT/ĐA 

...../2024/QĐ-UBND 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

TỔ THẨM ĐỊNH KINH PHÍ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do- Hạnh phúc 
 

 

 

BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH KINH PHÍ 

ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN KH&CN CẤP TỈNH 

 

A. Thông tin chung 

1. Tên đề tài/đề án: 

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Mã số …………………(nếu có) 

Thuộc:     - Chương trình cấp Quốc gia:       

- Dự án KH&CN:        

- Độc lập       

- Khác:          

 

2. Tổ chức chủ trì: 

3. Chủ nhiệm đề tài/đề án:                       

4. Địa điểm và thời gian họp Tổ thẩm định: 

- Địa điểm:……………………………………………….. 

- Thời gian:……giờ, ngày……..tháng……năm…………. 

5. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên: ……/…..   

Vắng mặt:       người;   Họ và tên: ……………………… 

6. Đại biểu tham dự:…………………………………………………………………… 

B. Kết luận của Tổ thẩm định 

1. Về dự toán kinh phí: ……………………………………………… 

2. Về thời gian thực hiện nhiệm vụ:…………………………… 

 3. Về tổng kinh phí cần thiết: .................... triệu đồng 

Trong đó:  

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước: .................................. triệu đồng 

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: ........................... triệu đồng     

4. Dự kiến kinh phí theo các khoản chi:  
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                                                                                   Đơn vị: triệu đồng 

STT Nội dung các khoản chi 

Tổng 

kinh 

phí 

Ngân sách nhà nước Kinh phí ngoài 

ngân sách nhà 

nước 

Ghi 

chú Kinh phí 
Kinh phí hoán 

chi theo quy định 

1 Thù lao thực hiện nhiệm vụ      

2 
 nước, nước ngoàiKinh phí 

thuê chuyên gia trong 

     

3 Nguyên vật liệu, năng lượng      

4 Thiết bị, máy móc      

5 Xây dựng, sửa chữa nhỏ      

6 
Chi khác:  

Trong đó: chi đoàn ra 

 

 

    

  Tổng cộng      

C. Kiến nghị:  

1. Phương thức thực hiện: 

                 Khoán đến sản phẩm cuối cùng (trong đó kinh phí thuê chuyên gia:……).           

                 Khoán từng phần, trong đó: 

-  Kinh phí ngân sách nhà nước khoán: ……………… triệu đồng (trong đó kinh phí 

thuê chuyên gia:……); 

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: ……….triệu đồng. 

2. Các kiến nghị khác (nếu có): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 Biên bản được lập xong lúc…….giờ, ngày ……tháng……năm…… và đã 

được Tổ thẩm định nhất trí thông qua. 

Tổ trưởng 

 

                            Tổ phó 

 

 

Thành viên Thành viên Thư ký 
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Biểu B3-1b-BBTĐDA 

...../2024/QĐ-UBND 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

TỔ THẨM ĐỊNH KINH PHÍ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do- Hạnh phúc 
 

 

BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH KINH PHÍ 

 DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP TỈNH 

 

A. Thông tin chung 

1. Tên dự án SXTN: ...................................................................... 

Mã số …………………(nếu có) 

Thuộc:  - Chương trình cấp Quốc gia:       

- Dự án KH&CN:        

- Độc lập       

- Khác:          

    

2. Tổ chức chủ trì: 

3. Chủ nhiệm dự án SXTN:                      

4. Địa điểm và thời gian họp Tổ thẩm định: 

- Địa điểm:……………………………………………….. 

- Thời gian:……giờ, ngày……..tháng……năm…………. 

5. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên: ……/…..   

Vắng mặt:       người;   Họ và tên: …………………… 

6. Đại biểu tham dự: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

B. Kết luận của Tổ thẩm định 

1. Năng lực tài chính của tổ chức chủ trì: 

1.1. Nợ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN = 

cấp tỉnh: 

 Có:    Không:  

1.2. Đủ năng lực tài chính để đối ứng thực hiện:   

1.3. Không đủ năng lực tài chính để đối ứng thực hiện:  
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2. Nhận xét về dự toán kinh phí:  

2.1. Ý kiến nhận xét của các thành viên Tổ thẩm định (ghi chi tiết ý kiến 

từng thành viên): 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Về tổng kinh phí cần thiết: .................... triệu đồng 

Trong đó:  

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước: .................................. triệu đồng 

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: ...................... triệu đồng 

2.3. Về thời gian thực hiện nhiệm vụ 

2.4. Dự kiến kinh phí theo các khoản chi:  
Đơn vị: triệu đồng 

STT 
Nội dung  

các khoản chi 

Tổng 

kinh phí 

Ngân sách nhà nước Kinh phí 

ngoài ngân 

sách nhà 

nước 

Ghi              

chú 
Kinh 

phí 

 Kinh phí 

khoán chi              

theo quy định 

1 Thiết bị, máy móc       

2 Nhà xưởng       

3 Kinh phí hỗ trợ công nghệ      

a Thù lao thực hiện nhiệm vụ      

b Thuê chuyên gia trong nước, nước ngoài      

4 Chi phí đào tạo công nghệ      

5 Chi phí lao động      

6 Nguyên vật liệu, năng lượng      

7 Chi khác      

  Tổng cộng      

C. Kiến nghị:  

1. Phương thức khoán: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng (trong đó kinh phí thuê chuyên gia:……).           

 Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí ngân sách nhà nước khoán: ……………… triệu đồng (trong đó kinh phí 

thuê chuyên gia:……); 

 - Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: ……….triệu đồng. 
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2. Các kiến nghị khác (nếu có): 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Biên bản được lập xong lúc…….giờ, ngày ……tháng……năm…… và đã 

được Tổ thẩm định nhất trí thông qua. 

 

Tổ trưởng 
 

 

 

 

 

 

                            Tổ phó 

Thành viên Thành viên Thư ký 
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Biểu B3-2b-PLBBTĐDA 

...../2024/QĐ-UBND 

PHỤ LỤC  

DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN THEO Ý KIẾN CỦA TỔ THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí) 

                                                                                                                                                                            

Đơn vị: triệu đồng 

TT Nội dung các khoản chi 

Kinh phí theo ý kiến                          

Tổ thẩm định 

Kinh phí đề xuất trước                 

thẩm định kinh phí 

Ngân sách               

nhà nước Ngoài ngân 

sách nhà 

nước 

Ngân sách                   

nhà nước 

Ngoài ngân 

sách nhà 

nước Kinh 

phí 

Trong đó, 

khoán chi 

1 Thiết bị, máy móc mua mới, thuê      

2 Nhà xưởng xây dựng mới, cải tạo, thuê      

3 Kinh phí hỗ trợ công nghệ      

a Chi phí công lao động trực tiếp      

b Thuê chuyên gia trong nước, nước ngoài      

4 Chi phí đào tạo công nghệ      

5 Chi phí lao động      

6 Nguyên vật liệu, năng lượng      

7 Chi khác      

 Tổng cộng      

(*) Các căn cứ xây dựng dự toán: liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫ       
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Biểu B3-3-GTTĐKP 

...../2024/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……………, ngày       tháng     năm 20… 

 

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ 

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …… tháng …… năm 20… về việc 

phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài: 

“……………….”. 

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-…… ngày…..tháng…..năm 20… về việc thành 

lập Hội đồng KH&CN cấp tỉnh tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì 

nhiệm vụ và Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ; 

Căn cứ Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí ngày      tháng      năm 20…; 

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ xin báo cáo việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của Tổ 

thẩm định kinh phí và khách mời tham dự như sau: 

TT 
Ý kiến của Tổ Thẩm định                    

và Đại biểu 

Giải trình, tiếp thu                               

của tổ chức chủ trì 
Ghi chú 

1 Ý kiến 1  
 

2 Ý kiến 2  
 

… ….  
 

 

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 

(Họ tên, chức danh, ký và đóng dấu) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09/2024/QĐ-UBND Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021, Quyết định số 

06/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022, Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 

08/9/2022 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung                   

cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;   

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;   

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 121TTr-STC ngày 15 tháng 4 

năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây:  

1. Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của UBND 

tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua 

sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của UBND 

tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 
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năm 2021 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh 

và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

3. Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2022 của UBND 

tỉnh sửa đổi Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung 

cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng năm 2024. 

2. Quy định chuyển tiếp   

- Trường hợp người có thẩm quyền đã phê duyệt quyết định mua sắm 

trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: Cơ quan được giao nhiệm vụ 

mua sắm tập trung tiếp tục thực hiện mua sắm tập trung theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu. 

- Trường hợp người có thẩm quyền chưa phê duyệt quyết định mua sắm 

trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực 

hiện mua sắm tài sản theo phương thức phân tán cho đến khi người có thẩm quyền 

ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi 

quản lý của UBND tỉnh Sơn La. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 10/2024/QĐ-UBND Sơn La, ngày 30 tháng 5 năm 2024     

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng đối với chức danh người hoạt động 

không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015. 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 78/2024/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm của 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 381/TTr-SNV ngày 28 

tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, sử dụng đối 

với chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 6 năm 2024 và 

thay thế Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn, quản lý và sử dụng đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND cấp huyện, cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

QUY ĐỊNH 

Quản lý, sử dụng đối với chức danh người hoạt động không  

chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND  

ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, bầu cử, tuyển chọn, đánh 

giá, xếp loại, khen thưởng, xử lý kỷ luật, bãi nhiệm, miễn nhiệm và giải quyết thôi 

việc đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị 

trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được quy định 

tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 78/2024/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2024 

của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm của người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban 

Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Sơn La.  

2. UBND cấp xã, cấp huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, 

sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 
 

Chương II 

TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ 
 

Điều 3. Tiêu chuẩn của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

1. Thực hiện theo khoản 1 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 

tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.  

2. Ngoài tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, các chức danh người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã còn phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành; điều lệ của tổ chức mà người hoạt động không chuyên 

trách là thành viên. 

Điều 4. Nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

1. Các chức danh bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo quy định của luật, điều lệ 

của tổ chức mà mình là thành viên; hỗ trợ, giúp Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở cấp xã. 
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2. Các chức danh còn lại thực hiện nhiệm vụ phối hợp, giúp cán bộ, công 

chức cấp xã thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo các lĩnh vực công 

tác của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã đều có người đảm nhiệm, theo dõi 

thực hiện. Ngoài nhiệm vụ này, các chức danh người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã còn phải thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành (nếu có). 

Chương III 

BẦU CỬ, TUYỂN CHỌN  

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử, tuyển chọn  

1. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 

2. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn của từng 

chức danh và số lượng người hoạt động không chuyên trách được giao ở cấp xã 

theo quy định của HĐND tỉnh. 

Điều 6. Đối tượng bầu cử, tuyển chọn  

1. Các chức danh bầu cử: thực hiện theo quy định của điều lệ tổ chức mà 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là thành viên, quy định của pháp luật 

có liên quan và quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý. 

2. Các chức danh còn lại thực hiện tuyển chọn thông qua hình thức xét tuyển 

theo quy định tại Điều 7 Quy định này. Trường hợp có pháp luật chuyên ngành quy 

định thì thực hiện quy định của pháp luật chuyên ngành. 

3. Những người đang đảm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã khi bố trí sang chức danh người hoạt động không chuyên trách khác nếu 

đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thì không phải thực hiện quy trình tuyển chọn thông 

qua xét tuyển. 

Điều 7. Xét tuyển người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định (đối với chức danh Phó Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phải trong diện quy hoạch Phó Chỉ huy trưởng 

Ban chỉ huy quân sự cấp xã). UBND cấp xã xây dựng kế hoạch xét tuyển trình Chủ 

tịch UBND cấp huyện phê duyệt.  

2. Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, UBND cấp xã thông báo công khai trên 

hệ thống loa công cộng, niêm yết tại trụ sở, Trang/Cổng Thông tin điện tử của 

UBND cấp xã (nếu có) về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của từng chức danh cần 

tuyển; thời hạn và địa điểm nhận thông tin của người đăng ký dự tuyển. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo xét tuyển, người dự 

tuyển đăng ký trực tiếp với UBND cấp xã qua công chức Văn phòng - Thống kê. 

Nội dung đăng ký bao gồm các thông tin: họ và tên; ngày tháng năm sinh; dân tộc; 

số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại 

di động; quê quán; hộ khẩu thường trú; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn; 
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chức danh đăng ký dự tuyển. Hết thời gian đăng ký, công chức Văn phòng - Thống 

kê được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổng hợp kết quả, báo cáo UBND cấp xã. 

4. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển (sau đây 

gọi là Hội đồng) gồm 05 hoặc 07 thành viên bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Chủ 

tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Các ủy viên bao gồm: đại diện Đảng ủy; 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 01 công chức Văn phòng - Thống kê 

là ủy viên kiêm thư ký; các ủy viên khác là cán bộ hoặc công chức cấp xã. 

Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của 

người dự tuyển hoặc của bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con 

đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người đang trong thời hạn xử lý 

kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật tham gia Hội đồng. 

5. Hội đồng đối chiếu các thông tin của người dự tuyển với tiêu chuẩn của 

chức danh cần xét tuyển và thông báo những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được 

tham gia phỏng vấn.  

Hội đồng tiến hành phỏng vấn những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện.  

Nội dung phỏng vấn: Kiến thức chung, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. 

Phương pháp phỏng vấn: Hội đồng tiến hành phỏng vấn từng người. Sau khi 

phỏng vấn tất cả những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, Hội đồng thống nhất, lựa 

chọn người đáp ứng tốt nhất yêu cầu của vị trí chức danh cần tuyển chọn. 

Chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành phỏng vấn, Hội đồng 

ban hành thông báo kết quả xét tuyển, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã kết quả xét 

tuyển; Chủ tịch UBND cấp xã trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết 

định công nhận chức danh và hưởng phụ cấp. 

6. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận chức danh, 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo tiêu chuẩn chức 

danh, UBND cấp xã quản lý hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không đáp 

ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định tại Điều 3 Quy định này thì đề nghị cấp có 

thẩm quyền hủy bỏ quyết định công nhận chức danh. 

Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

Điều 8. Đánh giá, xếp loại và thẩm quyền đánh giá, xếp loại 

1. Đánh giá, xếp loại 

a) Các chức danh bầu cử: thực hiện theo quy định của điều lệ tổ chức mà 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là thành viên. Trường hợp luật, điều 

lệ tổ chức không quy định thì nội dung, hình thức, quy trình đánh giá, xếp loại áp 

dụng tương tự như cán bộ xã.  

b) Các chức danh còn lại: nội dung, hình thức, quy trình đánh giá, xếp loại 

áp dụng tương tự như công chức xã. 
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 c) Chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã: thực hiện theo 

pháp luật chuyên ngành về quân sự. Trường hợp theo pháp luật chuyên ngành về 

quân sự không quy định thì nội dung, hình thức, quy trình đánh giá, xếp loại áp 

dụng tương tự như công chức xã. 

2. Thẩm quyền đánh giá 

a) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu các tổ 

chức chính trị - xã hội cấp xã đánh giá, xếp loại đối với các chức danh: Phó Chủ 

tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và cấp phó của các tổ chức chính 

trị - xã hội. 

b) Chủ tịch UBND cấp xã đánh giá, xếp loại đối với các chức danh người 

hoạt động không chuyên trách còn lại theo quy định. 

Điều 9. Khen thưởng 

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có thành tích trong việc thực 

hiện nhiệm vụ thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen 

thưởng, điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

xã hội. 

Điều 10. Xử lý kỷ luật, bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã 

1. Các chức danh bầu cử: thẩm quyền kỷ luật, việc xử lý kỷ luật, bãi nhiệm, 

miễn nhiệm thực hiện theo quy định của luật, điều lệ mà người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã là thành viên. Trường hợp luật, điều lệ không quy định thì 

nội dung, hình thức, quy trình xử lý kỷ luật áp dụng tương tự như đối với cán bộ 

cấp xã.  

2. Chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã: thực hiện theo 

pháp luật chuyên ngành về quân sự. Trường hợp theo pháp luật chuyên ngành về 

quân sự không quy định thì nội dung, hình thức, quy trình xử lý kỷ luật áp dụng 

tương tự như đối với công chức cấp xã. 

3. Đối với các chức danh còn lại: nội dung, hình thức, quy trình xử lý kỷ luật 

áp dụng tương tự như đối với công chức cấp xã. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết 

định kỷ luật đối với hình thức buộc thôi việc; các hình thức kỷ luật khác do Chủ 

tịch UBND cấp xã quyết định. 

4. Không áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương đối với tất cả các chức 

danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  
 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành  

1. Sở Nội vụ 
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a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn 

kiểm tra các địa phương thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã. 

b) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 

2. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành 

phố bố trí, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, 

chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh;  

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có 

trách nhiệm phối hợp với UBND cấp huyện quy định nhiệm vụ cụ thể đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  

Điều 12. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

1. Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 33 Nghị 

định số 33/2023/NĐ-CP. 

2. Căn cứ khoản 2 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, Điều 4 Quy định 

này để quy định cụ thể nhiệm vụ của từng chức danh người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã cho phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cấp xã. 

3. Quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền việc đào tạo, bồi dưỡng đối 

với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định. 

4. Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng quy 

chế làm việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc thực hiện 

các chế độ chính sách; nhận xét, đánh giá, phân loại; khen thưởng, kỷ luật; lập và 

quản lý hồ sơ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

5. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã trên địa bàn theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Quy định này. 

Điều 13. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện 

1. Cho ý kiến bằng văn bản về kế hoạch tuyển chọn người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã. Ban hành các quyết định: công nhận, bổ nhiệm chức danh, 

hưởng chế độ kiêm nhiệm, thôi hưởng chế độ kiêm nhiệm, cho hưởng phụ cấp, 

thôi hưởng phụ cấp, kỷ luật buộc thôi việc đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã. 

2. Quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Quy định này. 

Điều 14. Trách nhiệm của UBND và Chủ tịch UBND cấp xã 
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1. Trách nhiệm của UBND cấp xã 

a) Xây dựng quy chế làm việc đối với người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã; quyết định việc bố trí kiêm nhiệm; quản lý hồ sơ; trực tiếp quản lý, sử 

dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã. 

b) Xây dựng kế hoạch; quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền để đào 

tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

c) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã trên địa bàn theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Quy định này. 

2. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã 

a) Thực hiện việc tuyển chọn, bố trí công tác đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã theo quy định. 

b) Đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện các nội dung theo quy định tại khoản 

1 Điều 13 Quy định này. 

c) Quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

d) Giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo 

đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của pháp luật. 

đ)  Đánh giá, xếp loại các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Quy định này.  

e) Quyết định kỷ luật đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

trừ các chức danh hiệp thương, bầu cử và hình thức buộc thôi việc. 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Quy định này. 

Điều 15. Trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã  

1. Đánh giá, xếp loại các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Quy định này.  

2. Phối hợp với UBND, Chủ tịch UBND cấp xã trong việc tuyển chọn, quản 

lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

3. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đối với người hoạt động 

không chuyên trách thuộc tổ chức theo đúng quy định và điều lệ tổ chức. 

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp  

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 2 

đã được bầu cử hoặc tuyển chọn trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành mà 

chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Quy định này thì trong thời hạn 05 
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năm kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. 

Hết thời hạn này mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện miễn 

nhiệm, giải quyết thôi việc và hưởng chế độ chính sách (nếu có) theo quy định của 

pháp luật có liên quan và quy định của điều lệ tổ chức mà người hoạt động không 

chuyên trách là thành viên./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 11/2024/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 31 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

 “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, 

 thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Sơn La 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu”; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

129/TTr-SVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024. 
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2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

Tráng Thị Xuân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY ĐỊNH 

Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên điạ bàn tỉnh Sơn La 
(Kèm theo Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của UBND tỉnh) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Hộ gia đình; bản, thôn, xóm và tương đương (gọi chung là bản); tổ dân phố, 

tiểu khu và tương đương (gọi chung là tổ dân phố); xã, phường, thị trấn và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. 

Điều 3. Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu 

1. Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” thực hiện theo 

quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này. 

2. Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Bản, tổ dân phố văn hóa” thực hiện 

theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy định này. 

3. Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

thực hiện theo quy định tại Phụ lục III kèm theo Quy định này. 

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện  

1. Các sở, ban, ngành và các tổ chức - chính trị xã hội tỉnh trong phạm vi 

nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến 

và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan trong quá trình xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu”. 

 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” tại địa phương. 

a) Theo dõi, tổng hợp việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. 
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b) Hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu” tại địa phương, cơ sở. 

c) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong 

việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” theo quy định của pháp luật. 

d) Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện 

trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của địa phương theo phân cấp 

ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật và Luật Thi đua, khen thưởng. 

4. Sở Nội vụ hàng năm lập dự toán kinh phí, theo dõi, thực hiện xét tặng 

khen thưởng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” theo quy định của pháp 

luật và Luật Thi đua, khen thưởng. 

5. Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền văn bản quy 

phạm pháp luật về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn 

hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

toàn thể Nhân dân được tiếp cận thông tin. 

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

a) Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn, trình tự, 

thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” tại địa phương. 

b) Bố trí, bảo đảm kinh phí cho công tác khen thưởng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa” theo quy định của pháp luật.  

c) Kiểm tra kết quả triển khai thực hiện các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn.  

d) Thực hiện công tác thống kê số liệu, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. 

7. Ủy ban nhân dân  xã, phường, thị trấn 

a) Tổ chức triển khai thực hiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, 

tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” đảm bảo tiêu chuẩn, trình tự, 

thủ tục, hồ sơ theo quy định. 

b) Thực hiện công tác thống kê số liệu, báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

huyện, thành phố trước ngày 25 tháng 11 hàng năm./. 
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ại

 n
ơ

i 
cư

 t
rú

; 

- 
C

ác
 t

hà
nh

 v
iê

n 
tr

on
g 

gi
a 

đì
nh

 c
ó 

nế
p 

số
ng

 l
àn

h 
m

ạn
h,

 v
ăn

 

m
in

h,
 ứ

ng
 x

ử
 c

ó 
vă

n 
hó

a 
tr

on
g 

gi
a 

đì
nh

, c
ộn

g 
đồ

ng
 v

à 
xã

 h
ội

. 

  

Đ
ạt

  

4.
 

T
íc

h 
cự

c 
th

am
 

gi
a 

cá
c 

ph
on

g 
tr

ào
 p

há
t 

tr
iể

n 
ki

nh
 

tế
, 

vă
n 

hó
a 

- 
xã

 h
ội

 d
o 

đị
a 

ph
ư

ơ
ng

 t
ổ 

ch
ứ

c 

- 
T

hư
ờ

ng
 x

uy
ên

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n,
 v

ận
 đ

ộn
g 

gi
a 

đì
nh

, 
ng

ư
ờ

i 
th

ân
 

nâ
ng

 c
ao

 ý
 t

hứ
c 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 t

rư
ờ

ng
 s

in
h 

th
ái

; 
th

am
 g

ia
 t

rồ
ng

, 

ch
ăm

 s
óc

 c
ây

 x
an

h,
 đ

ư
ờ

ng
 h

oa
, 

câ
y 

cả
nh

 x
un

g 
qu

an
h 

nh
à 

và
 

nơ
i 

cư
 t

rú
; 

Đ
ạt
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T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

 K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

- 
C

ác
 t

hà
nh

 v
iê

n 
tr

on
g 

gi
a 

đì
nh

 t
ha

m
 g

ia
 b

ảo
 h

iể
m

 y
 t

ế 
và

 

đư
ợ

c 
ch

ăm
 s

óc
 s

ứ
c 

kh
ỏe

; 

- 
T

íc
h 

cự
c 

th
am

 g
ia

 c
ác

 p
ho

ng
 t

rà
o 

th
i 

đu
a:

 c
hu

ng
 s

ứ
c,

 c
hu

ng
 

lò
ng

 x
ây

 d
ự

ng
 n

ôn
g 

th
ôn

 m
ớ

i;
 s

ản
 x

uấ
t,

 k
in

h 
do

an
h 

gi
ỏi

; 

“Ô
ng

 b
à,

 c
ha

 m
ẹ 

m
ẫu

 m
ự

c,
 c

on
 c

há
u 

hi
ếu

 t
hả

o”
…

; 

- 
G

ia
 đ

ìn
h 

có
 p

hư
ơ

ng
 t

iệ
n 

ng
he

, 
nh

ìn
 v

à 
th

ư
ờ

ng
 x

uy
ên

 đ
ư

ợ
c 

ti
ếp

 c
ận

 t
hô

ng
 t

in
 k

in
h 

tế
, v

ăn
 h

óa
 -

 x
ã 

hộ
i;

 

- 
N

hà
 ở

 n
gă

n 
nắ

p,
 s

ạc
h 

sẽ
; 

kh
uô

n 
vi

ên
 n

hà
 ở

 x
an

h,
 s

ạc
h,

 đ
ẹp

; 

cả
i 

tạ
o 

vư
ờ

n 
tạ

p,
 k

hô
ng

 b
ỏ 

ho
an

g 
đấ

t 
sả

n 
xu

ất
. 

5.
 N

gư
ờ

i 
tr

on
g 

đ
ộ 

tu
ổi

 c
ó 

kh
ả 

nă
ng

 l
ao

 đ
ộn

g 
tí

ch
 c

ự
c 

là
m

 
vi

ệc
 

và
 

có
 

th
u 

nh
ập

 

ch
ín

h 
đá

ng
 

 C
ó 

ít
 n

hấ
t 

80
%

 t
hà

nh
 v

iê
n 

tr
on

g 
gi

a 
đì

nh
 t

ro
ng

 đ
ộ 

tu
ổi

 l
ao

 

độ
ng

 c
ó 

kh
ả 

nă
ng

 l
ao

 đ
ộn

g 
có

 v
iệ

c 
là

m
 v

à 
th

u 
nh

ập
 ổ

n 
đị

nh
.  

Đ
ạt

  

6.
 T

rẻ
 e

m
 t

ro
ng

 đ
ộ 

tu
ổi

 đ
i 

họ
c 

đư
ợ

c 
đế

n 
tr

ư
ờ

ng
 

10
0%

 t
rẻ

 e
m

 t
ro

ng
 g

ia
 đ

ìn
h 

ở
 đ

ộ 
tu

ổi
 đ

i 
h

ọc
 đ

ư
ợ

c 
đế

n 

tr
ư

ờ
ng

; 
đạ

t 
ch

uẩ
n 

ph
ổ 

cậ
p 

gi
áo

 d
ục

 t
ru

ng
 h

ọc
 c

ơ
 s

ở
 t

rở
 l

ên
.  

Đ
ạt

 

II
I.

 G
ia

 đ
ìn

h
 n

o
 ấ

m
, 

ti
ến

 

b
ộ

, 
h

ạn
h

 p
h

ú
c,

 v
ăn

 m
in

h
; 

th
ư

ờ
n

g
 

xu
yê

n
 

g
ắn

 
b

ó
, 

đ
oà

n
 k

ết
, 

tư
ơ

n
g

 t
rợ

, 
g

iú
p

 

đ
ỡ

 t
ro

n
g

 c
ộn

g
 đ

ồ
n

g 

1.
 T

hự
c 

hi
ện

 t
ốt

 B
ộ 

ti
êu

 c
hí

 

ứ
ng

 x
ử

 t
ro

ng
 g

ia
 đ

ìn
h

 

- 
C

ó 
đă

ng
 k

ý 
th

ự
c 

hi
ện

 B
ộ 

ti
êu

 c
hí

 ứ
ng

 x
ử

 t
ro

ng
 g

ia
 đ

ìn
h;

 

- 
Ô

ng
, 

bà
, 

ch
a,

 m
ẹ 

và
 c

ác
 t

hà
nh

 v
iê

n 
tr

on
g 

gi
a 

đì
nh

 đ
ư

ợ
c 

qu
an

 t
âm

, c
hă

m
 s

óc
, p

h
ụn

g 
dư

ỡ
ng

. 

Đ
ạt

  

2.
 T

hự
c 

hi
ện

 t
ốt

 c
hí

nh
 s

ác
h 

dâ
n 

số
, h

ôn
 n

hâ
n 

và
 g

ia
 đ

ìn
h 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 h
ôn

 n
hâ

n 
tự

 n
gu

yệ
n,

 t
iế

n 
bộ

, 
m

ột
 v

ợ
 m

ột
 c

hồ
ng

, 

bì
nh

 đ
ẳn

g,
 h

òa
 t

hu
ận

, t
hủ

y 
ch

un
g;

 

- 
K

hô
ng

 v
i 

ph
ạm

 c
ác

 c
hu

ẩn
 m

ự
c 

đạ
o 

đứ
c,

 c
ác

 g
iá

 t
rị

 v
ăn

 h
óa

 

tr
uy

ền
 t

hố
ng

 v
à 

cá
c 

hủ
 t

ục
 n

hư
 t

ảo
 h

ôn
, h

ôn
 n

hâ
n 

cậ
n 

hu
yế

t;
 

- 
T

ha
m

 g
ia

 c
ác

 p
ho

ng
 t

rà
o 

th
i 

đu
a,

 c
ác

 c
u

ộc
 v

ận
 đ

ộn
g 

về
 

cô
ng

 t
ác

 d
ân

 s
ố,

 t
hự

c 
hi

ện
 n

uô
i 

dạ
y 

co
n 

tố
t;

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n,
 

vậ
n 

độ
ng

 g
iá

o 
d

ục
 c

hu
y

ển
 đ

ổi
 h

àn
h 

vi
, 

nh
ằm

 g
iả

m
 t

hi
ểu

 m
ất

 

câ
n 

bằ
ng

 g
iớ

i 
tí

nh
 k

hi
 s

in
h.

 

Đ
ạt
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T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

 K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

3.
 

T
hự

c 
hi

ện
 

tố
t 

cá
c 

m
ục

 

ti
êu

 
về

 
bì

nh
 

đẳ
ng

 
gi

ớ
i,

 

ph
òn

g,
 

ch
ốn

g 
bạ

o 
lự

c 
gi

a 

đì
nh

/b
ạo

 l
ự

c 
tr

ên
 c

ơ
 s

ở
 g

iớ
i 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 t
ốt

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
tr

on
g 

L
uậ

t 
B

ìn
h 

đẳ
ng

 g
iớ

i,
 L

uậ
t 

P
hò

ng
, c

h
ốn

g 
bạ

o 
lự

c 
gi

a 
đì

nh
; 

- 
K

hô
ng

 c
ó 

bạ
o 

lự
c 

gi
a 

đì
nh

 d
ư

ớ
i 

m
ọi

 h
ìn

h 
th

ứ
c;

 v
ợ

 c
hồ

ng
 

bì
nh

 đ
ẳn

g,
 t

hư
ơ

ng
 y

êu
 g

iú
p 

đỡ
 n

ha
u 

ti
ến

 b
ộ,

 c
ùn

g 
có

 t
rá

ch
 

nh
iệ

m
 n

uô
i 

co
n 

kh
ỏe

, d
ạy

 c
on

 n
go

an
; 

- 
C

ác
 t

hà
nh

 v
iê

n 
tr

on
g 

gi
a 

đì
nh

 đ
ư

ợc
 t

ôn
 t

rọ
ng

, 
th

ự
c 

hi
ện

 

qu
yề

n 
và

 n
gh

ĩa
 v

ụ 
nh

ư
 n

ha
u;

 k
hô

ng
 p

hâ
n 

bi
ệt

 đ
ối

 x
ử

 v
ề 

gi
ới

, 

có
 c

ơ 
hộ

i n
hư

 n
ha

u 
tr

on
g 

ph
át

 tr
iể

n 
ki

nh
 tế

 -
 x

ã 
hộ

i. 
 

Đ
ạt

  

4.
 H

ộ 
gi

a 
đì

nh
 c

ó 
nh

à 
ti

êu
, 

nh
à 

tắ
m

, 
th

iế
t 

bị
 

ch
ứ

a 

nư
ớ

c/
cá

c 
lo

ại
 h

ìn
h 

tư
ơ

ng
 t

ự
 

hợ
p 

vệ
 s

in
h

 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 t
ốt

 v
iệ

c 
gi

ữ
 g

ìn
 v

ệ 
si

nh
 m

ôi
 t

rư
ờ

ng
, 

đổ
 r

ác
 v

à 

ch
ất

 t
hả

i 
đú

ng
 q

uy
 đ

ịn
h;

  

- 
K

hô
ng

 v
i 

ph
ạm

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 v
ệ 

si
nh

  m
ôi

 t
rư

ờ
ng

; 
 

- 
H

ộ 
gi

a 
đì

nh
 s

ử
 d

ụn
g 

nư
ớc

 h
ợp

 v
ệ 

si
nh

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
; 

có
 3

 

cô
ng

 t
rì

nh
 (

th
iế

t 
bị

 c
hứ

a 
nư

ớ
c,

 n
hà

 t
ắm

, 
nh

à 
ti

êu
) 

hợ
p 

vệ
 s

in
h 

và
 đ

ảm
 b

ảo
 3

 s
ạc

h 
(s

ạc
h 

nh
à,

 s
ạc

h 
bế

p,
 s

ạc
h 

ng
õ)

. 

Đ
ạt

  

5.
T

ư
ơ

ng
 

tr
ợ

, 
gi

úp
 

đỡ
 

m
ọi

 

ng
ư

ờ
i 

tr
on

g 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

kh
i 

kh
ó 

kh
ăn

, h
oạ

n 
nạ

n 

T
ha

m
 g

ia
 g

iú
p 

đ
ỡ

 đ
ồn

g 
bà

o 
bị

 t
hi

ên
 t

ai
, 

gi
a 

đì
nh

 k
hó

 k
hă

n,
 

ng
ư

ờ
i 

gi
à 

cô
 đ

ơ
n,

 t
rẻ

 e
m

 m
ồ 

cô
i,

 n
gư

ờ
i 

tà
n 

tậ
t,

 n
ạn

 n
hâ

n 
ch

ất
 

độ
c 

da
 c

am
 v

à 
nh

ữ
ng

 n
gư

ờ
i 

bấ
t 

hạ
nh

…
 

Đ
ạt
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P
h

ụ
 l

ụ
c 

II
 

C
H

I 
T

IẾ
T

 T
IÊ

U
 C

H
U

Ẩ
N

 D
A

N
H

 H
IỆ

U
 B

Ả
N

, 
T

Ổ
 D

Â
N

 P
H

Ố
 V

Ă
N

 H
Ó

A
 

(K
èm

 t
h

eo
 Q

u
yế

t 
đ
ịn

h
 s

ố
 1

1
/2

0
2
4
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

g
à

y 
3
1
/5

/2
0
2
4

 c
ủ

a
 U

B
N

D
 t

ỉn
h

) 

  

T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

I.
 

Đ
ờ

i 
số

n
g

 
k

in
h

 
tế

 
ổ

n
 

đ
ịn

h
 v

à
 p

h
á

t 
tr

iể
n

 

1.
 T

ỷ 
lệ

 n
gư

ờ
i 

tr
on

g 
độ

 t
uổ

i 

la
o 

độ
ng

 c
ó 

vi
ệc

 l
àm

 v
à 

th
u 

nh
ập

 ổ
n 

đ
ịn

h 

T
ỷ 

lệ
 n

gư
ờ

i 
có

 v
iệ

c 
là

m
 t

rê
n 

dâ
n 

số
 t

ro
ng

 đ
ộ 

tu
ổi

 l
ao

 đ
ộn

g 

có
 k

hả
 n

ăn
g 

th
am

 g
ia

 l
ao

 đ
ộn

g:
 9

0%
 t

rở
 l

ên
 (

đố
i 

vớ
i 

b
ản

, 
tổ

 

dâ
n 

ph
ố 

th
uộ

c 
cá

c 
xã

 k
hu

 v
ự

c 
I)

, 
80

%
 t

rở
 l

ên
 (

đố
i 

vớ
i 

bả
n,

 

tổ
 d

ân
 p

hố
 t

hu
ộc

 c
ác

 x
ã 

kh
u 

vự
c 

II
),

 7
0%

 t
rở

 l
ên

 (
đố

i 
vớ

i 

bả
n,

 t
ổ 

dâ
n 

ph
ố 

th
uộ

c 
cá

c 
xã

 k
hu

 v
ự

c 
II

I)
. 

Đ
ạt

 

2.
 T

ỷ 
lệ

 h
ộ 

ng
hè

o,
 h

ộ 
cậ

n 

ng
hè

o 
th

ấp
 

- 
T

ỷ 
lệ

 h
ộ 

ng
hè

o,
 h

ộ 
cậ

n 
ng

hè
o:

 Đ
ối

 v
ớ

i 
bả

n,
 t

ổ 
dâ

n 
ph

ố 

th
uộ

c 
cá

c 
xã

 k
hu

 v
ự

c 
I 

th
ấp

 h
ơ

n 
ho

ặc
 b

ằn
g 

m
ứ

c 
bì

nh
 q

uâ
n 

ch
un

g 
củ

a 
hu

yệ
n,

 t
hà

nh
 p

hố
; 

Đ
ối

 v
ớ

i 
bả

n,
 t

ổ 
dâ

n 
ph

ố 
th

uộ
c 

cá
c 

xã
 k

hu
 v

ự
c 

II
 c

ao
 h

ơ
n 

tố
i 

đa
 3

%
 m

ứ
c 

bì
nh

 q
uâ

n 
ch

un
g 

củ
a 

hu
yệ

n,
 t

hà
nh

 p
h

ố;
 Đ

ối
 v

ớ
i 

bả
n,

 t
ổ 

dâ
n 

ph
ố 

th
uộ

c 
cá

c 
xã

 

kh
u 

vự
c 

II
I 

ca
o 

hơ
n 

tố
i 

đa
 5

%
 m

ứ
c 

bì
nh

 q
uâ

n 
ch

un
g 

củ
a 

hu
yệ

n,
 t

hà
nh

 p
hố

; 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 t
ốt

 P
ho

ng
 t

rà
o 

th
i 

đu
a 

“V
ì 

ng
ư

ờ
i 

ng
hè

o 
- 

K
hô

ng
 

để
 a

i 
bị

 b
ỏ 

lạ
i 

ph
ía

 s
au

”
. 

 

Đ
ạt

  

 3.
 

P
há

t 
tr

iể
n 

ng
àn

h 
ng

hề
 

tr
uy

ền
 t

h
ốn

g 
ho

ặc
 c

ó 
đó

ng
 

gó
p 

về
 v

ăn
 h

óa
, 

cô
ng

 n
gh

ệ,
 

kh
oa

 h
ọc

 k
ỹ 

th
uậ

t 
ch

o 
đị

a 

ph
ư

ơ
ng

 

- 
C

ó 
tổ

 c
hứ

c 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
, 

ph
ổ 

bi
ến

, 
tậ

p 
hu

ấn
 v

ề 
vă

n 
hó

a,
 

ứ
ng

 d
ụn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ,

 k
ho

a 
họ

c 
kỹ

 t
hu

ật
, 

th
u 

hú
t 

 n
gư

ờ
i 

dâ
n

 

th
am

 g
ia

; 

- 
C

ó 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

ph
át

 t
ri

ển
 n

gà
nh

 n
gh

ề 
tr

uy
ền

 t
h

ốn
g 

(á
p 

dụ
ng

 

đố
i 

vớ
i 

cá
c 

bả
n,

 t
ổ 

dâ
n 

ph
ố 

có
 n

gà
nh

 n
gh

ề 
tr

uy
ền

 t
hố

ng
);

 

- 
C

ó 
hợ

p 
tá

c 
và

 l
iê

n 
kế

t 
ph

át
 t

ri
ển

 k
in

h 
tế

  

 

Đ
ạt
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T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

4.
 T

ha
m

 g
ia

, 
hư

ở
ng

 ứ
ng

 c
ác

 

ph
on

g 
tr

ào
 p

há
t 

tr
iể

n 
ki

nh
 

tế
, 

vă
n 

hó
a 

- 
xã

 h
ội

 d
o 

đị
a 

ph
ư

ơ
ng

 t
ổ 

ch
ứ

c 

- 
C

ó 
từ

 8
0%

 t
rở

 l
ên

 h
ộ 

gi
a 

đì
nh

 t
ha

m
 g

ia
, 

hư
ở

ng
 ứ

ng
 c

ác
 

ph
on

g 
tr

ào
 

ph
át

 
tr

iể
n 

ki
nh

 
tế

, 
vă

n 
hó

a 
- 

xã
 

hộ
i 

do
 

đị
a 

ph
ư

ơ
ng

 t
ổ 

ch
ứ

c;
 

- 
C

ó 
từ

 8
5%

 t
rở

 l
ên

 h
ộ 

gi
a 

đì
nh

 t
ha

m
 g

ia
 c

uộ
c 

vậ
n 

độ
ng

 

“T
oà

n 
dâ

n 
đo

àn
 k

ết
 x

ây
 d

ự
ng

 n
ôn

g 
th

ôn
 m

ớ
i,

 đ
ô 

th
ị 

vă
n

 

m
in

h”
, 

xâ
y 

dự
ng

 c
ơ

 s
ở

 v
ật

 c
hấ

t 
hạ

 t
ần

g 
ki

nh
 t

ế 
- 

xã
 h

ội
 ở

 

cộ
ng

 đ
ồn

g.
  

Đ
ạt

 

II
. 

Đ
ờ

i 
số

n
g 

vă
n

 h
óa

, 
ti

n
h

 

th
ần

 là
n

h
 m

ạn
h

, p
h

on
g 

p
h

ú
 

1.
 

N
hà

 
vă

n 
hó

a,
 

sâ
n 

th
ể 

th
ao

, 
đi

ểm
 

đọ
c 

sá
ch

 
ph

ục
 

vụ
 c

ộn
g 

đ
ồn

g 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i 

đi
ều

 k
iệ

n 
th

ự
c 

ti
ễn

 c
ủa

 b
ản

, 

tổ
 d

ân
 p

hố
 

N
hà

 v
ăn

 h
óa

 -
 K

hu
 t

h
ể 

th
ao

 b
ản

, 
tổ

 d
ân

 p
hố

 đ
ảm

 b
ảo

 v
ề 

di
ện

 t
íc

h,
 c

hỗ
 n

gồ
i,

 t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
đá

p
 ứ

ng
 n

hu
 c

ầu
 

si
nh

 h
oạ

t 
vă

n 
hó

a 
vă

n 
ng

hệ
, 

th
ể 

dụ
c 

th
ể 

th
ao

 c
ủa

 c
ộn

g 
đồ

ng
 

dâ
n 

cư
, p

hù
 h

ợ
p 

vớ
i 

đi
ều

 k
iệ

n 
th

ự
c 

ti
ễn

 c
ủa

 b
ản

, t
ổ 

dâ
n 

ph
ố.

 

Đ
ạt

  

2.
 T

rẻ
 e

m
 t

ro
ng

 đ
ộ 

tu
ổi

 đ
i 

họ
c 

đư
ợ

c 
đế

n 
tr

ư
ờ

ng
 

10
0%

 t
rẻ

 e
m

 t
ro

ng
 đ

ộ 
tu

ổi
 đ

i 
h

ọc
 đ

ư
ợ

c 
đế

n 
tr

ư
ờ

ng
; 

có
 

ph
on

g 
tr

ào
 “

kh
uy

ến
 h

ọc
”,

 k
hu

yế
n 

tà
i.

 
Đ

ạt
  

3.
 T

ổ 
ch

ứ
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
vă

n 
hó

a 

vă
n 

ng
hệ

, 
th

ể 
dụ

c 
th

ể 
th

ao
, 

vu
i c

hơ
i, 

gi
ải

 tr
í l

àn
h 

m
ạn

h 

- 
T

ổ 
ch

ứ
c 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
, 

cổ
 đ

ộn
g 

ph
ục

 v
ụ 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
ch

ín
h 

tr
ị,

 s
ản

 x
uấ

t 
và

 đ
ờ

i 
số

ng
 c

ủa
 N

hâ
n 

dâ
n;

 

- 
D

uy
 t

rì
 t

ổ 
ch

ứ
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
th

ư
ờ

ng
 x

uy
ên

 p
ho

ng
 t

rà
o 

vă
n

 

hó
a 

vă
n 

ng
hệ

, 
th

ể 
dụ

c,
 t

hể
 t

ha
o 

qu
ần

 c
hú

ng
; 

cá
c 

cu
ộc

 g
ia

o 

lư
u,

 l
iê

n 
ho

an
, 

h
ội

 t
hi

, 
hộ

i 
di

ễn
 v

ăn
 n

gh
ệ;

 g
ia

o 
hữ

u,
 t

hi
 đ

ấu
 

cá
c 

m
ôn

 t
hể

 t
ha

o.
 

   

Đ
ạt

 

 

4.
 T

ỷ 
lệ

 h
ộ 

gi
a 

đì
nh

 t
hự

c 

hi
ện

 
nế

p 
số

ng
 

vă
n 

m
in

h 

tr
on

g 
vi

ệc
 c

ư
ớ

i,
 v

iệ
c 

ta
ng

, 

lễ
 h

ội
 

- 
C

ó 
từ

 9
0%

 t
rở

 l
ên

 h
ộ 

gi
a 

đì
nh

 t
hự

c 
hi

ện
 t

ốt
 n

ếp
 s

ốn
g 

vă
n

 

m
in

h 
tr

on
g 

vi
ệc

 c
ư

ớ
i,

 v
iệ

c 
ta

ng
, l

ễ 
hộ

i;
  

- 
K

hô
ng

 c
ó 

hà
n

h 
vi

 t
ru

y
ền

 b
á 

và
 h

àn
h 

ng
hề

 m
ê 

tí
n 

dị
 đ

oa
n,

 

kh
ôn

g 
có

 c
ác

 h
ủ 

tụ
c 

lạ
c 

hậ
u.

 

Đ
ạt
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T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

5.
 

T
hự

c 
hi

ện
 

tố
t 

cô
ng

 
tá

c 

hò
a 

gi
ải

 ở
 c

ơ
 s

ở
; 

cô
ng

 t
ác

 

ph
òn

g,
 c

h
ốn

g 
tệ

 n
ạn

 x
ă 

hộ
i 

- 
90

%
 v

ụ 
vi

ệc
 b

ạo
 l

ự
c 

gi
a 

đì
nh

 đ
ư

ợ
c 

gi
ải

 q
uy

ết
 t

he
o 

qu
y 

đị
nh

 p
há

p
 l

uậ
t;

 

- 
K

hô
ng

 đ
ể 

ph
át

 s
in

h 
ng

ư
ờ

i 
m

ắc
 t

ệ 
nạ

n 
xã

 h
ội

 ở
 c

ộn
g 

đ
ồn

g;
 

kh
ôn

g 
có

 n
gư

ờ
i 

sử
 d

ụn
g 

và
 l

ư
u 

hà
nh

 v
ăn

 h
óa

 p
h

ẩm
 đ

ộc
 h

ại
; 

- 
K

hô
ng

 c
ó 

hà
n

h 
vi

 l
ây

 t
ru

yề
n 

dị
ch

 b
ện

h 
tr

on
g 

cộ
ng

 đ
ồn

g.
 

Đ
ạt

  

6.
 B

ảo
 t

ồn
, 

ph
át

 h
uy

 c
ác

 g
iá

 

tr
ị 

di
 s

ản
 v

ăn
 h

óa
, 

cá
c 

hì
nh

 

th
ứ

c 
si

nh
 h

oạ
t 

vă
n 

hó
a,

 t
hể

 

th
ao

 d
ân

 g
ia

n 
tr

uy
ền

 t
hố

ng
 

củ
a 

đị
a 

ph
ư

ơ
ng

 

- 
D

i 
sả

n 
vă

n
 h

óa
 t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

bả
n,

 t
ổ 

dâ
n

 p
hố

 v
ăn

 h
óa

 đ
ư

ợ
c 

ki
ểm

 k
ê,

 g
hi

 d
an

h,
 b

ảo
 v

ệ,
 t

u 
bổ

, 
tô

n 
tạ

o 
và

 p
há

t 
hu

y 
gi

á 
tr

ị 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
ph

áp
 l

uậ
t 

về
 d

i 
sả

n 
vă

n 
hó

a;
 

- 
C

ó 
nh

iề
u 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
b

ảo
 t

ồn
 v

à 
ph

át
 h

uy
 c

ác
 h

ìn
h 

th
ứ

c 
si

nh
 

ho
ạt

 v
ăn

 h
óa

, t
hể

 t
ha

o 
dâ

n 
gi

an
 t

ru
yề

n 
th

ốn
g 

ở
 đ

ịa
 p

hư
ơ

ng
; 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 t
ốt

 c
ôn

g 
tá

c 
bả

o 
vệ

 d
i 

tí
ch

 l
ịc

h 
sử

, v
ăn

 h
óa

, d
an

h 

la
m

, t
hắ

ng
 c

ản
h 

và
 c

ác
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
cô

ng
 c

ộn
g 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

; 

- 
C

ó 
từ

 8
0%

 t
rở

 l
ên

 n
gư

ờ
i 

dâ
n 

đư
ợ

c 
nâ

ng
 c

ao
 m

ứ
c 

hư
ở

ng
 

th
ụ 

và
 t

ha
m

 g
ia

 c
ác

 h
oạ

t 
độ

ng
 v

ăn
 h

óa
, 

bả
o 

tồ
n 

và
 p

há
t 

hu
y 

cá
c 

gi
á 

tr
ị 

vă
n 

hó
a 

tr
uy

ền
 t

hố
ng

. 

 

Đ
ạt

  

 

  II
I.

 
M

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 

an
 

to
àn

, 

th
ân

 
th

iệ
n

, 
cả

n
h

 
q

u
an

 

sạ
ch

 đ
ẹp

 

  1.
 

H
o

ạt
 

đ
ộ

n
g

 
sả

n
 

x
u

ất
, 

k
in

h
 

d
o

an
h

 
đ

áp
 

ứ
n

g 
cá

c 

q
u

y
 đ

ịn
h

 c
ủ

a 
p

h
áp

 l
u

ật
 v

ề 

b
ảo

 v
ệ 

m
ô

i 
tr

ư
ờ

n
g

 

- 
10

0%
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 c
ơ

 s
ở

 s
ản

 x
uấ

t 
ki

nh
 d

oa
nh

, 
hộ

 s
ản

 

xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

cá
 t

hể
, 

hộ
 d

ân
 t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

ph
ải

 đ
ạt

 c
ác

 t
iê

u 

ch
uẩ

n 
vệ

 s
in

h 
m

ôi
 t

rư
ờ

ng
 t

he
o 

qu
y 

đị
nh

; 
ch

ất
 t

hả
i,

 n
ư

ớ
c 

th
ải

, r
ác

 t
hả

i 
đư

ợ
c 

th
u 

go
m

, x
ử

 l
ý 

đú
ng

 q
uy

 đ
ịn

h;
 

 -
 1

00
%

 H
ộ 

gi
a 

đì
nh

 v
à 

cơ
 s

ở
 s

ản
 x

uấ
t,

 k
in

h 
do

an
h 

th
ự

c 

ph
ẩm

 t
uâ

n 
th

ủ 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
 v

ề 
đả

m
 b

ảo
 a

n 
to

àn
 t

hự
c 

ph
ẩm

; 

- 
K

hô
ng

 đ
ể 

xả
y 

ra
 t

ìn
h 

tr
ạn

g 
ng

ộ 
độ

c 
th

ự
c 

ph
ẩm

 l
ớ

n 
(t

rê
n 

30
 

ng
ư

ờ
i 

m
ắc

) 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 q

uả
n 

lý
; 

 

Đ
ạt
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T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

- 
T

hư
ờ

ng
 x

uy
ên

 q
ué

t 
d

ọn
, 

th
u 

go
m

, 
xử

 l
ý 

rá
c 

th
ải

 v
ề 

nơ
i 

xử
 

lý
 t

ập
 t

ru
ng

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 (

đố
i 

vớ
i 

cá
c 

bả
n,

 t
ổ 

dâ
n 

ph
ố 

kh
ôn

g 
có

 c
ụm

, 
tu

yế
n 

dâ
n 

cư
 t

ập
 t

ru
ng

, 
cầ

n 
tổ

 c
hứ

c 
tố

t 
vi

ệc
 

vậ
n 

độ
ng

, 
hư

ớ
ng

 d
ẫn

 c
ho

 m
ỗi

 h
ộ 

gi
a 

đì
nh

 đ
ào

 h
ố 

th
u 

go
m

, 

ch
ôn

 l
ấp

, x
ử

 l
ý 

rá
c 

th
ải

 h
ợ

p 
vệ

 s
in

h)
. 

2.
 T

hự
c 

hi
ện

 v
iệ

c 
m

ai
 t

án
g,

 

hỏ
a 

tá
ng

 (
nế

u 
có

) 
đú

ng
 q

uy
 

đị
nh

 c
ủa

 p
há

p 
lu

ật
 v

à 
th

eo
 

qu
y 

ho
ạc

h 
củ

a 
đị

a 
ph

ư
ơ

ng
 

- 
V

iệ
c 

ta
ng

 đ
ư

ợc
 t

ổ 
ch

ứ
c 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 l

uậ
t 

về
 đ

ăn
g 

ký
 v

à 
qu

ản
 l

ý 
hộ

 t
ịc

h,
 p

há
p 

lu
ật

 v
ề 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 t

rư
ờn

g,
 p

há
p 

lu
ật

 v
ề 

y 
tế

 v
à 

cá
c 

qu
y 

đị
nh

 p
há

p 
lu

ật
 k

há
c 

có
 li

ên
 q

ua
n;

 

- 
V

iệ
c 

qu
y 

ho
ạc

h 
và

 đ
iề

u 
ki

ện
 v

ệ 
si

nh
 n

gh
ĩa

 t
ra

ng
 p

hả
i 

th
ự

c 

hi
ện

 t
he

o 
đú

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

hi
ện

 h
àn

h;
 

- 
V

iệ
c 

m
ai

 t
án

g 
ph

ải
 đ

ư
ợ

c 
th

ự
c 

hi
ện

 t
ro

ng
 c

ác
 n

gh
ĩa

 t
ra

ng
 

và
 t

he
o 

Q
uy

 c
hế

 q
uả

n 
lý

 n
gh

ĩa
 t

ra
ng

 đ
ư

ợ
c 

ph
ê 

du
yệ

t 
và

 p
hù

 

hợ
p 

vớ
i 

đi
ều

 k
iệ

n 
th

ự
c 

tế
, 

tí
n 

ng
ư

ỡ
ng

, 
ph

on
g 

tụ
c,

 t
ập

 q
uá

n 

từ
ng

 đ
ịa

 p
hư

ơ
ng

. 

Đ
ạt

 

 

3.
 

C
ác

 
đị

a 
đi

ểm
 

vu
i 

ch
ơ

i 

cô
ng

 
cộ

ng
 

đư
ợ

c 
tô

n 
tạ

o,
 

bả
o 

vệ
 v

à 
gi

ữ
 g

ìn
 s

ạc
h 

sẽ
 

- 
10

0%
 c

ác
 đ

iể
m

 v
ui

 c
hơ

i 
cô

ng
 c

ộn
g 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 b
ản

, 
tổ

 d
ân

 

ph
ố 

th
ư

ờ
ng

 x
uy

ên
 đ

ư
ợc

 tô
n 

tạ
o,

 b
ảo

 v
ệ 

và
 g

iữ
 g

ìn
 s

ạc
h 

sẽ
; 

- 
C

ác
 đ

iể
m

 v
ui

 c
hơ

i 
cô

ng
 c

ộn
g 

độ
c 

lậ
p 

ph
ải

 đ
ảm

 b
ảo

 đ
ạt

 

80
%

 t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị,

 đ
iề

u 
ki

ện
 c

ơ
 s

ở
 v

ật
 c

hấ
t 

vă
n 

hó
a,

 t
hể

 t
ha

o 

ph
ục

 v
ụ 

nh
u 

cầ
u 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
vu

i 
ch

ơ
i,

 g
iả

i 
tr

í 
ch

o 
ng

ư
ờ

i 

gi
à 

và
 t

rẻ
 e

m
. 

Đ
ạt

  

4.
 T

ha
m

 g
ia

 t
ự

 q
uả

n 
tr

on
g 

vi
ệc

 
gi

ữ
 

gì
n 

vệ
 

si
nh

 
m

ôi
 

tr
ư

ờ
ng

 
và

 
ph

òn
g,

 
ch

ốn
g 

dị
ch

 b
ện

h
 

- 
10

0%
 h

ộ 
gi

a 
đì

nh
 c

am
 k

ết
 t

ự
 q

uả
n 

tr
on

g 
vi

ệc
 g

iữ
 g

ìn
 v

ệ 

si
nh

 m
ôi

 t
rư

ờ
ng

 v
à 

ph
òn

g,
 c

h
ốn

g 
dị

ch
 b

ện
h;

 

- 
H

ộ 
gi

a 
đì

nh
 t

ha
m

 g
ia

 t
rồ

ng
 c

ây
 x

an
h 

cô
ng

 c
ộn

g 
tạ

i 
cá

c 

bả
n,

 t
ổ 

dâ
n 

ph
ố,

 k
hu

 v
ui

 c
hơ

i;
 t

rồ
ng

 h
oa

, 
câ

y 
xa

nh
 t

ro
ng

 

kh
uô

n 
vi

ên
 g

ia
 đ

ìn
h;

 

 

Đ
ạt
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T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

- 
C

ó 
ít

 n
hấ

t 
80

%
 h

ộ 
gi

a 
đì

nh
 s

ử
 d

ụn
g 

nư
ớ

c 
hợ

p 
vệ

 s
in

h 
th

eo
 

qu
y 

đị
nh

; 
có

 3
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
(t

hi
ết

 b
ị 

ch
ứ

a 
nư

ớ
c,

 n
hà

 t
ắm

, 
nh

à 

ti
êu

) 
hợ

p 
vệ

 s
in

h 
và

 đ
ảm

 b
ảo

 3
 s

ạc
h 

(s
ạc

h 
nh

à,
 s

ạc
h 

bế
p,

 

sạ
ch

 n
gõ

);
 

- 
K

hô
ng

 c
ó 

hà
nh

 v
i l

ây
 t

ru
yề

n 
dị

ch
 b

ện
h;

 t
hư

ờn
g 

xu
yê

n 
cả

i 
tạ

o,
 

nâ
ng

 c
ấp

 h
ệ 

th
ốn

g 
th

oá
t 

nư
ớ

c;
 c

ải
 t

ạo
 c

ác
 a

o,
 h

ồ 
si

nh
 t

há
i.

 

  IV
. 

C
h

ấp
 

h
àn

h
 

tố
t 

ch
ủ

 

tr
ư

ơ
n

g
 

củ
a

 
Đ

ản
g

, 
ch

ín
h

 

sá
ch

, 
p

h
áp

 
lu

ậ
t 

củ
a

 
N

h
à 

n
u

ớ
c;

 g
iữ

 v
ữ

n
g

 t
rậ

t 
tự

, 
a

n
 

to
à
n

 x
ã

 h
ộ

i;
 t

íc
h

 c
ự

c 
th

am
 

g
ia

 c
ác

 p
h

on
g

 t
rà

o
 t

h
i 

đ
u

a 

củ
a

 đ
ịa

 p
h

ư
ơ

n
g

 

1.
 T

íc
h 

cự
c 

th
am

 g
ia

 t
uy

ên
 

tr
uy

ên
, 

ph
ổ 

bi
ến

, 
tổ

 
ch

ứ
c 

th
ự

c 
hi

ện
 

ng
hi

êm
 

cá
c 

ch
ủ 

tr
ư

ơn
g 

củ
a 

Đ
ản

g,
 c

hí
nh

 s
ác

h,
 

ph
áp

 lu
ật

 c
ủa

 N
hà

 n
ư

ớc
 

- 
Đ

ịn
h 

kỳ
 c

ó 
tổ

 c
hứ

c 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

tu
yê

n 
tu

yề
n,

 p
hổ

 b
iế

n 
th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 c
hủ

 t
rư

ơ
ng

 c
ủa

 Đ
ản

g,
 c

hí
nh

 s
ác

h,
 p

há
p 

lu
ật

 c
ủa

 N
hà

 

nư
ớc

 v
à 

cá
c 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

tớ
i b

à 
co

n 
N

hâ
n 

dâ
n;

   

- 
T

ạo
 đ

iề
u 

ki
ện

 c
ho

 N
hâ

n 
dâ

n 
th

am
 g

ia
 g

iá
m

 s
át

 h
oạ

t 
độ

ng
 

cơ
 q

ua
n 

N
hà

 n
ư

ớ
c,

 đ
ại

 b
iể

u 
dâ

n 
cử

, c
án

 b
ộ,

 c
ôn

g 
ch

ứ
c 

th
ôn

g 

qu
a 

vi
ệc

 t
ổ 

ch
ứ

c 
tố

t 
ti

ếp
 x

úc
 c

ử
 t

ri
 v

à 
đố

i 
th

oạ
i 

tr
ự

c 
ti

ếp
 

cô
ng

 d
ân

 v
ớ

i 
cấ

p 
lã

nh
 đ

ạo
 t

he
o 

đị
nh

 k
ỳ;

 

- 
C

ó 
từ

 9
0%

 t
rở

 l
ên

 h
ộ 

gi
a 

đì
nh

 đ
ư

ợc
 p

hổ
 b

iế
n 

và
 n

gh
iê

m
 

ch
ỉn

h 
th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 đ
ư

ờ
ng

 l
ối

, 
ch

ủ 
tr

ư
ơn

g 
củ

a 
Đ

ản
g,

 c
hí

nh
 

sá
ch

, p
há

p 
lu

ật
 c

ủa
 N

hà
 n

ư
ớc

 v
à 

cá
c 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g;

 

- 
B

ản
, 

tổ
 d

ân
 p

hố
 đ

ư
ợ

c 
cô

ng
 n

hậ
n 

là
 đ

ơ
n 

vị
 “

kh
ôn

g 
có

 m
a 

tú
y”

 h
oặ

c 
“s

ạc
h 

m
a 

tú
y”

. 

Đ
ạt

  

 

2.
 

T
ổ 

ch
ứ

c 
tr

iể
n 

kh
ai

 
cá

c 

ph
on

g 
tr

ào
 t

hi
 đ

ua
 c

ủa
 đ

ịa
 

ph
ư

ơ
ng

 

T
ri

ển
 k

ha
i 

P
ho

ng
 t

rà
o 

“T
oà

n 
dâ

n 
đo

àn
 k

ết
 x

ây
 d

ự
ng

 đ
ờ

i 

số
ng

 v
ăn

 h
óa

” 
gắ

n 
vớ

i 
P

ho
ng

 t
rà

o 
“C

hu
ng

 s
ứ

c,
 c

hu
ng

 l
òn

g 

xâ
y 

dự
ng

 n
ôn

g 
th

ôn
 m

ớ
i”

, 
C

uộ
c 

vậ
n 

độ
ng

 “
T

oà
n 

dâ
n 

đo
àn

 

kế
t 

xâ
y 

dự
ng

 n
ôn

g 
th

ôn
 m

ớ
i,

 đ
ô 

th
ị 

vă
n 

m
in

h”
 v

à 
cá

c 
ph

on
g 

tr
ào

, 
cu

ộc
 v

ận
 đ

ộn
g 

th
i 

đu
a 

kh
ác

 b
ằn

g 
nh

iề
u 

hì
nh

 t
hứ

c 
th

iế
t 

th
ự

c,
 h

iệ
u 

qu
ả,

 n
hằ

m
 n

ân
g 

ca
o 

đờ
i 

số
ng

 v
ật

 c
hấ

t 
và

 t
in

h 
th

ần
 

ch
o 

nh
ân

 d
ân

. 

Đ
ạt
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T
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 t
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K
h

u
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g
 t
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u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

3.
 C

ác
 t

ổ 
ch

ứ
c 

tự
 q

uả
n 

ở
 

cộ
ng

 
đồ

ng
 

ho
ạt

 
độ

ng
 

có
 

hi
ệu

 q
uả

 

- 
10

0%
 c

ác
 t

ổ 
ch

ứ
c 

tự
 q

uả
n 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 b
ản

, 
tổ

 d
ân

 p
hố

 p
há

t 

hu
y 

va
i t

rò
 tự

 c
hủ

, t
ự

 q
uả

n 
củ

a 
ng

ư
ời

 d
ân

 tạ
i c

ộn
g 

đồ
ng

 d
ân

 c
ư

; 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 q
uy

 c
hế

 d
ân

 c
hủ

 ở
 c

ơ
 s

ở
, 

tạ
o 

đi
ều

 k
iệ

n 
để

 N
hâ

n
 

dâ
n 

ph
át

 h
uy

 q
uy

ền
 l

àm
 c

hủ
 t

he
o 

đú
ng

 t
in

h 
th

ần
 L

uậ
t 

th
ự

c 

hi
ện

 d
ân

 c
hủ

 ở
 c

ơ
 s

ở
; 

 

- 
H

ư
ơ

ng
 ư

ớ
c,

 q
uy

 ư
ớ

c 
củ

a 
bả

n,
 t

ổ 
dâ

n
 p

hố
 đ

ư
ợ

c 
U

B
N

D
 x

ã 

ph
ê 

du
yệ

t;
 p

há
t 

hu
y 

va
i 

tr
ò 

tự
 q

uả
n 

cộ
ng

 đ
ồn

g 
th

ôn
g 

qu
a 

th
ự

c 
hi

ện
 h

ư
ơ

ng
 ư

ớ
c,

 q
uy

 ư
ớ

c;
 n

hâ
n 

rộ
ng

 p
há

t 
hu

y 
nh

ữ
ng

 

m
ô 

hì
nh

 m
ớ

i,
 c

ác
h 

là
m

 h
ay

, h
iệ

u 
qu

ả;
 

- 
K

hô
ng

 đ
ể 

xả
y

 r
a 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g:
 C

hố
ng

 Đ
ản

g,
 c

hố
ng

 c
hí

nh
 

qu
yề

n,
 p

há
 h

oạ
i 

kh
ối

 đ
ại

 đ
oà

n 
kế

t 
to

àn
 d

ân
 t

ộc
; 

ph
á 

ho
ại

 c
ác

 

m
ục

 t
iê

u,
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
ki

nh
 t

ế,
 v

ăn
 h

óa
, 

xã
 h

ội
, 

an
 n

in
h,

 q
uố

c 

ph
òn

g;
 t

uy
ên

 t
ru

yề
n 

ph
át

 t
ri

ển
 đ

ạo
 t

rá
i 

ph
áp

 l
uậ

t,
 h

o
ạt

 đ
ộn

g 

ly
 k

ha
i,

 đ
òi

 t
ự

 t
rị

, 
gâ

y 
rố

i 
an

 n
in

h,
 t

rậ
t 

tự
; 

m
âu

 t
hu

ẫn
, 

tr
an

h 

ch
ấp

 p
hứ

c 
tạ

p 
tr

on
g 

nộ
i 

bộ
 N

hâ
n 

dâ
n;

 

- 
K

hô
ng

 đ
ể 

xả
y 

ra
 t

ội
 p

hạ
m

 n
gh

iê
m

 t
rọ

ng
 v

à 
kh

ôn
g 

có
 c

ôn
g 

dâ
n 

củ
a 

bả
n,

 t
ổ 

dâ
n 

ph
ố 

ph
ạm

 t
ội

 n
gh

iê
m

 t
rọ

ng
 t

rở
 l

ên
; 

- 
K

hô
ng

 đ
ể 

xả
y 

ra
 c

há
y,

 n
ổ,

 t
ai

 n
ạn

 g
ia

o 
th

ôn
g 

và
 t

ai
 n

ạn
 l

ao
 

độ
ng

 n
gh

iê
m

 t
rọ

ng
 d

o 
cô

ng
 d

ân
 c

ủa
 b

ản
, 

tổ
 d

ân
 p

hố
 g

ây
 r

a 

ở
 c

ộn
g 

đồ
ng

; 

- 
P

hả
n 

án
h 

kị
p 

th
ờ

i 
nh

ữ
ng

 đ
ề 

xu
ất

, 
ki

ến
 n

gh
ị 

củ
a 

N
hâ

n 
dâ

n,
 

gi
ải

 q
uy

ết
 n

hữ
ng

 v
ấn

 đ
ề 

bứ
c 

xú
c 

ở
 c

ơ
 s

ở
; 

kh
ôn

g 
để

 c
ó 

kh
iế

u 

ki
ện

 đ
ộn

g 
ng

ư
ờ

i 
tr

ái
 p

há
p 

lu
ật

. 

  

Đ
ạt
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T
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 t
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u
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h
u

ẩn
 

K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

4.
 T

ỷ 
lệ

 h
ộ 

gi
a 

đì
nh

 t
rê

n 
đị

a 

bà
n 

đạ
t 

da
n

h 
hi

ệu
 g

ia
 đ

ìn
h

 

vă
n 

hó
a 

- 
H

ộ 
gi

a 
đì

nh
 đ

ư
ợ

c 
cô

ng
 n

hậ
n 

da
nh

 h
iệ

u 
“G

ia
 đ

ìn
h 

vă
n 

hó
a”

: 
80

%
 t

rở
 l

ên
 (

đố
i 

vớ
i 

bả
n,

 t
ổ 

dâ
n 

ph
ố 

th
uộ

c 
cá

c 
xã

 k
hu

 

vự
c 

I)
, 

75
%

 t
rở

 l
ên

 (
đố

i 
vớ

i 
bả

n,
 t

ổ 
dâ

n 
ph

ố 
th

uộ
c 

cá
c 

xã
 

kh
u 

vự
c 

II
),

 6
5%

 t
rở

 l
ên

 (
đố

i 
vớ

i 
bả

n,
 t

ổ 
dâ

n 
ph

ố 
th

uộ
c 

cá
c 

xã
 k

hu
 v

ự
c 

II
I)

; 

- 
Đ

ảm
 b

ảo
 n

gu
yê

n 
tắ

c 
xé

t 
tặ

ng
 d

an
h 

hi
ệu

 g
ia

 đ
ìn

h 
vă

n 
hó

a 

kh
ác

h 
qu

an
, c

ôn
g 

bằ
ng

, c
hí

nh
 x

ác
 v

à 
cô

ng
 k

ha
i.

 

 

Đ
ạt

 

 

5.
 

T
hự

c 
hi

ện
 

tố
t 

cô
ng

 
tá

c 

ph
òn

g,
 

ch
ốn

g 
bạ

o 
lự

c 
gi

a 

đì
nh

/ 
bạ

o 
lự

c 
tr

ên
 c

ơ
 s

ở
 g

iớ
i 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 t
ốt

 L
uậ

t 
B

ảo
 v

ệ,
 c

hă
m

 s
óc

 v
à 

gi
áo

 d
ục

 t
rẻ

 e
m

, 

L
uậ

t 
H

ôn
 n

hâ
n 

và
 G

ia
 đ

ìn
h,

 L
u

ật
 P

hò
ng

, 
ch

ốn
g 

bạ
o 

lự
c 

gi
a 

đì
nh

, L
uậ

t 
B

ìn
h 

đẳ
ng

 g
iớ

i 
và

 C
hí

nh
 s

ác
h 

dâ
n

 s
ố;

 

- 
K

hô
ng

 đ
ể 

xả
y 

ra
 c

ác
 v

ụ 
bạ

o 
lự

c 
gi

a 
đì

nh
 c

ó 
tí

nh
 c

h
ất

 n
ổi

 

cộ
m

; 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 t

hô
n

, 
kh

u
 p

h
ố

 c
ó 

xâ
y 

d
ự

ng
 C

âu
 l

ạc
 b

ộ 

gi
a 

đì
nh

 p
há

t 
tr

iể
n 

bề
n 

vữ
ng

 v
à 

N
hó

m
 p

hò
n

g
, 

ch
ốn

g 
b

ạo
 

lự
c 

gi
a 

đì
nh

. 

   

Đ
ạt

 

 

V
. 

C
ó

 t
in

h
 t

h
ần

 đ
o

àn
 k

ết
, 

tư
ơ

n
g

 
tr

ợ
, 

g
iú

p
 

đ
ỡ

 
lẫ

n
 

n
h

au
 t

ro
n

g
 c

ộn
g

 đ
ồ

n
g 

1.
 T

hự
c 

hi
ện

 c
ác

 C
uộ

c 
vậ

n 

độ
ng

, 
P

ho
ng

 
tr

ào
 

th
i 

đu
a 

yê
u 

nư
ớ

c 
do

 t
ru

ng
 ư

ơ
ng

 v
à 

đị
a 

ph
ư

ơ
ng

 p
há

t 
độ

ng
 

T
hự

c 
hi

ện
 đ

ầy
 đ

ủ 
cá

c 
ch

ín
h 

sá
ch

 c
ủa

 N
hà

 n
ư

ớ
c 

về
 c

ác
 h

oạ
t 

độ
ng

 n
hâ

n 
đạ

o,
 t

ừ
 t

hi
ện

 v
à 

đẩ
y 

m
ạn

h 
th

ự
c 

hi
ện

 p
ho

ng
 t

rà
o 

“Đ
ền

 ơ
n 

đá
p 

ng
hĩ

a”
, 

“U
ốn

g 
nư

ớ
c 

nh
ớ

 n
gu

ồn
”,

 “
C

uộ
c 

vậ
n 

độ
ng

 v
ì 

ng
ư

ờ
i 

ng
hè

o”
 v

à 
cá

c 
cu

ộc
 v

ận
 đ

ộn
g 

kh
ác

. 

Đ
ạt

 

 

2.
 Q

ua
n 

tâ
m

, c
hă

m
 s

óc
 n

gư
ời

 

ca
o 

tu
ổi

, 
tr

ẻ 
em

, 
ng

ư
ờ

i 
có

 

cô
ng

, 
ng

ư
ời

 k
hu

yế
t 

tậ
t, 

ng
ư

ời
 

la
ng

 t
ha

ng
, 

cơ
 n

hỡ
 v

à 
ng

ư
ời

 

có
 h

oà
n 

cả
nh

 k
hó

 k
hă

n 

- 
T

ổ 
ch

ứ
c 

ph
át

 đ
ộn

g 
và

 t
hự

c 
hi

ện
 t

ốt
  

ho
ạt

 đ
ộn

g 
“N

hâ
n 

đạ
o 

từ
 t

hi
ện

”,
 g

iú
p 

đỡ
 đ

ồn
g 

bà
o 

bị
 t

hi
ên

 t
ai

, 
hỏ

a 
ho

ạn
, 

gi
a 

đì
nh

 

gặ
p 

kh
ó 

kh
ăn

, 
ng

ư
ờ

i 
cô

 đ
ợ

n,
 t

rẻ
 e

m
  

m
ồ 

cô
i,

 n
gư

ờ
i 

tà
n 

tậ
t,

 

nạ
n 

nh
ân

 c
hấ

t 
độ

c 
da

 c
am

-d
io

xi
n 

và
 n

hữ
ng

 n
gư

ờ
i 

bấ
t 

hạ
nh

; 

- 
10

0%
 g

ia
 đ

ìn
h 

ch
ín

h 
sá

ch
, 

ng
ư

ờ
i 

có
 c

ôn
g 

vớ
i 

cá
ch

 m
ạn

g,
 

cá
c 

đố
i 

tư
ợ

ng
 t

hu
ộc

 d
iệ

n 
đư

ợ
c 

hư
ở

ng
 t

rợ
 c

ấp
 t

he
o 

qu
y 

đị
nh

 

đư
ợ

c 
qu

an
 t

âm
 g

iú
p 

đ
ỡ

, 
ho

àn
 t

hà
nh

 t
h

ủ 
tụ

c 
và

 n
hậ

n 
tr

ợ
 c

ấp
 

xă
 h

ội
 đ

ầy
 đ

ủ;
 

Đ
ạt
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C
h

i 
ti
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 t
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 c
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u
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Đ
á

n
h
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 -
 C

ó 
cá

c 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

hi
ệu

 q
uả

 n
hằ

m
 c

hă
m

 s
óc

, 
hỗ

 t
rợ

 t
hư

ờ
ng

 

xu
yê

n 
củ

a 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

đố
i 

vớ
i 

đố
i 

tư
ợ

ng
 đ

ặc
 b

iệ
t 

kh
ó 

kh
ăn

; 

hu
y 

độ
ng

 s
ự

 đ
ón

g 
gó

p 
củ

a 
cộ

ng
 đ

ồn
g,

 k
ịp

 t
hờ

i 
cứ

u 
tr

ợ
, 

gi
úp

 

đỡ
 t

hi
ết

 t
hự

c 
ch

o 
cá

c 
đố

i 
tư

ợ
ng

 x
ã 

hộ
i 

gặ
p 

kh
ó 

kh
ăn

, 
bấ

t 

hạ
nh

 t
ro

ng
 c

u
ộc

 s
ốn

g.
 

3.
 T

ri
ển

 k
ha

i 
hi

ệu
 q

uả
 c

ác
 

m
ô 

hì
nh

 “
G

ia
 đ

ìn
h 

họ
c 

tậ
p”

, 

“D
òn

g 
họ

 h
ọc

 t
ập

”,
 “

C
ộn

g 

đồ
ng

 
h

ọc
 

tậ
p”

 
và

 
cá

c 
m

ô 

hì
nh

 v
ề 

vă
n 

hó
a,

 g
ia

 đ
ìn

h
 

tạ
i 

cơ
 s

ở
 

C
ó 

tổ
 c

hứ
c 

tu
yê

n 
tr

uy
ền

, 
vậ

n 
độ

ng
, 

tr
iể

n 
kh

ai
 p

ho
ng

 t
rà

o 

họ
c 

tậ
p 

su
ốt

 đ
ờ

i,
 n

hâ
n

 r
ộn

g 
cá

c 
m

ô 
hì

nh
 “

 X
ây

 d
ự

ng
 G

ia
 

đì
nh

 h
ọc

 t
ập

”,
 “

D
òn

g 
họ

 h
ọc

 t
ập

”,
 “

C
ộn

g 
đồ

ng
 h

ọc
 t

ập
”,

 

“Đ
ơ

n 
vị

 h
ọc

 t
ập

”,
 “

C
ôn

g 
dâ

n 
họ

c 
tậ

p”
 g

ắn
 v

ớ
i 

nộ
i 

du
ng

 

tr
iể

n 
kh

ai
 x

ây
 d

ự
ng

 “
G

ia
 đ

ìn
h 

vă
n 

hó
a”

, 
“B

ản
 v

ăn
 h

óa
”,

 t
ại

 

cơ
 s

ở
. 

Đ
ạt
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P
h

ụ
 l

ụ
c 

II
I 

C
H

I 
T

IẾ
T

 T
IÊ

U
 C

H
U

Ẩ
N

 D
A

N
H

 H
IỆ

U
 X

Ã
, 

P
H

Ư
Ờ

N
G

, 
T

H
Ị 

T
R

Ấ
N

 T
IÊ

U
 B

IỂ
U

 

(K
èm

 t
h

eo
 Q

u
yế

t 
đ
ịn

h
 s

ố
 1

1
/2

0
2
4
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

g
à

y 
3
1
/5

/2
0
2
4

 c
ủ

a
 U

B
N

D
 t

ỉn
h

) 
 

T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

I.
 T

h
ự

c 
h

iệ
n

 t
ốt

 c
ác

 n
h

iệ
m

 

vụ
 k

in
h

 t
ế 

- 
xã

 h
ội

, 
q

u
ốc

 

p
h

òn
g,

 a
n

 n
in

h
, 

tr
ật

 t
ự

, 
an

 

to
àn

 x
ã 

h
ội

 đ
ư

ợ
c 

gi
ao

 

1.
 B

ảo
 đ

ảm
 t

rậ
t 

tự
, 

an
 t

oà
n 

xã
 

hộ
i,

 
đấ

u 
tr

an
h,

 
ph

òn
g,

 

ch
ốn

g 
tộ

i 
ph

ạm
 v

à 
cá

c 
hà

nh
 

vi
 v

i 
ph

ạm
 p

há
p

 l
uậ

t 
kh

ác
 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 t
ốt

 c
ôn

g 
tá

c 
ph

òn
g,

 c
h

ốn
g 

tộ
i 

ph
ạm

, 
tệ

 n
ạn

 x
ã 

hộ
i 

và
 x

ây
 d

ự
ng

 p
ho

ng
 t

rà
o 

to
àn

 d
ân

 b
ảo

 v
ệ 

an
 n

in
h 

T
ổ 

qu
ốc

. 
T

ỷ 
lệ

 t
ội

 p
hạ

m
, 

vi
 p

hạ
m

 p
há

p 
lu

ật
, 

ta
i 

nạ
n 

gi
ao

 t
hô

ng
 

kh
ôn

g 
tă

ng
 s

o 
vớ

i 
nă

m
 t

rư
ớ

c;
 k

hô
ng

 c
ó 

v
ụ 

vi
ệc

 v
ề 

ch
áy

, 
nổ

, 

ta
i 

nạ
n 

gi
ao

 t
hô

ng
 t

ừ
 n

gh
iê

m
 t

rọ
ng

 t
rở

 l
ên

 (
tr

ừ
 t

rư
ờ

ng
 h

ợ
p 

bấ
t 

kh
ả 

kh
án

g)
, 

kh
ôn

g 
có

 đ
ối

 t
ư

ợ
ng

 t
ha

m
 g

ia
 đ

ua
 x

e 
và

 

kh
ôn

g 
để

 x
ảy

 r
a 

tì
nh

 t
rạ

ng
 đ

ua
 x

e 
tr

ái
 p

hé
p

 t
rê

n 
đị

a 
bà

n;
 

- 
X

ây
 d

ự
ng

 v
à 

th
ự

c 
hi

ện
 t

ốt
 n

ếp
 s

ốn
g 

vă
n 

m
in

h 
nơ

i 
cô

ng
 

cộ
ng

, 
tr

on
g 

cá
c 

si
nh

 h
oạ

t 
tậ

p 
th

ể,
 c

ộn
g 

đồ
ng

; 
kh

ôn
g 

có
 t

ệ 

nạ
n 

ph
át

 s
in

h,
 g

iả
m

 m
ạn

h 
cá

c 
tệ

 n
ạn

 x
ã 

hộ
i 

hi
ện

 c
ó;

 

- 
K

hô
ng

 đ
ể 

xả
y 

ra
 t

ìn
h 

tr
ạn

g 
lấ

n 
ch

iế
m

 l
òn

g 
đư

ờ
ng

, 
hè

 p
hố

, 

cơ
i 

nớ
i,

 l
àm

 m
ái

 c
he

, 
m

ái
 v

ẩy
 g

ây
 c

ản
 t

rở
 g

ia
o 

th
ôn

g,
 đ

ặt
 

bi
ển

 q
uả

ng
 c

áo
 s

ai
 q

uy
 đ

ịn
h,

 g
ây

 m
ất

 m
ỹ 

qu
an

 đ
ô 

th
ị;

 

- 
K

hô
ng

 
để

 x
ảy

 r
a 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
ch

ốn
g 

đả
ng

, 
ch

ốn
g 

ch
ín

h 

qu
yề

n,
 p

há
 h

oạ
i 

kh
ối

 đ
ại

 đ
oà

n 
kế

t;
 

- 
K

hô
ng

 đ
ể 

xả
y 

ra
 c

ác
 h

oạ
t 

độ
ng

 p
há

 h
oạ

i 
cá

c 
m

ục
 t

iê
u,

 

cô
ng

 t
rì

nh
 t

rọ
ng

 đ
iể

m
 v

ề 
ki

nh
 t

ế,
 v

ăn
 h

óa
, 

xã
 h

ội
, 

an
 n

in
h 

qu
ốc

 g
ia

; 

- 
K

hô
ng

 đ
ể 

xả
y 

ra
 h

oạ
t 

độ
ng

 t
ín

 n
gư

ỡ
ng

, 
tô

n 
gi

áo
 t

rá
i 

ph
áp

 

lu
ật

; 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

lợ
i 

dụ
ng

 t
ín

 n
gư

ỡ
ng

, 
tô

n 
gi

áo
, 

dâ
n 

tộ
c,

 t
ra

nh
 

ch
ấp

, k
hi

ếu
 k

iệ
n 

ph
ứ

c 
tạ

p 
về

 a
n 

ni
nh

 t
rậ

t 
tự

; 

 -
 K

hô
ng

 đ
ể 

xả
y 

ra
 h

oạ
t 

độ
ng

 k
íc

h 
độ

ng
, 

xú
i 

gi
ục

, 
cư

ỡ
ng

 é
p,

 

dụ
 d

ỗ,
 m

ua
 c

hu
ộc

, 
lô

i 
ké

o 
ng

ư
ờ

i 
kh

ác
 t

ập
 t

ru
ng

 đ
ôn

g 
ng

ư
ờ

i 

Đ
ạt
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T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

kh
iế

u 
nạ

i,
 g

ây
 r

ối
 a

n 
ni

nh
, 

tr
ật

 t
ự

 c
ôn

g 
cộ

ng
 h

oặ
c 

lợ
i 

dụ
ng

 

vi
ệc

 k
hi

ếu
 n

ại
 đ

ể 
tu

yê
n

 t
ru

yề
n 

ch
ốn

g 
nh

à 
nư

ớ
c;

 x
uy

ên
 t

ạc
, 

vu
 k

hố
ng

, 
đe

 d
ọa

, 
xú

c 
ph

ạm
 u

y 
tí

n,
 d

an
h 

dự
 c

ủa
 c

ơ
 q

ua
n,

 t
ổ 

ch
ứ

c,
 

ng
ư

ờ
i 

có
 

tr
ác

h 
nh

iệ
m

 
đư

ợ
c 

ph
ân

 
cô

ng
 

gi
ải

 
qu

yế
t 

kh
iế

u 
nạ

i,
 t

ố 
cá

o;
 

- 
X

ã,
 p

hư
ờ

ng
, 

th
ị 

tr
ấn

 đ
ư

ợ
c 

cô
ng

 n
hậ

n 
an

 t
oà

n 
về

 a
n 

ni
nh

, 

tr
ật

 t
ự

; 

- 
X

ã,
 p

hư
ờn

g,
 th

ị t
rấ

n 
đư

ợc
 c

ôn
g 

nh
ận

 đ
ơn

 v
ị k

hô
ng

 c
ó 

m
a 

tú
y.

 

2.
 H

ợ
p 

tá
c 

và
 l

iê
n 

kế
t 

ph
át

 

tr
iể

n 
ki

nh
 t

ế 
xã

 h
ội

 

- 
C

ó 
cá

c 
m

ô 
hì

nh
 k

in
h 

tế
 h

ợ
p 

tá
c 

và
 l

iê
n 

kế
t 

ph
át

 t
ri

ển
 k

in
h 

tế
 x

ã 
hộ

i 
(h

ợ
p 

tá
c 

xã
, h

ội
 d

oa
nh

 n
hâ

n,
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p…

);
 

- 
C

ó 
nh

iề
u 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
ph

át
 t

ri
ển

 s
ản

 x
uấ

t 
ki

nh
 d

oa
nh

, 
th

u 
hú

t 

la
o 

độ
ng

 v
iệ

c 
là

m
, n

ân
g 

ca
o 

th
u 

nh
ập

 c
ủa

 n
gư

ờ
i 

dâ
n;

 

- 
C

ó 
từ

 8
5%

 t
rở

 l
ên

 h
ộ 

gi
a 

đì
nh

 l
àm

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 t
ro

ng
 x

ã 

đư
ợ

c 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
, 

ph
ổ 

bi
ến

 k
ho

a 
họ

c 
- 

kỹ
 t

hu
ật

 v
ề 

lĩ
nh

 v
ự

c 

sả
n 

xu
ất

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

; 

- 
C

ó
 t

ừ
 2

0
%

 t
rở

 l
ên

 h
ộ

 g
ia

 đ
ìn

h
 p

h
át

 t
ri

ển
 k

in
h

 t
ế,

 n
ân

g 

ca
o

 t
h

u
 n

h
ập

 t
ừ

 s
ản

 x
u

ất
 n

ô
n

g
 n

g
h

iệ
p

 h
àn

g
 h

ó
a 

v
à 

d
ịc

h
 v

ụ 

n
ô

n
g

 t
h

ô
n

. 

Đ
ạt

 

 

3.
 

T
hự

c 
hi

ện
 

tố
t 

cô
ng

 
tá

c 

qu
ân

 
sự

, 
qu

ốc
 

ph
òn

g 
củ

a 

đị
a 

ph
ư

ơ
ng

 

- 
T

ổ 
ch

ứ
c 

qu
án

 t
ri

ệt
, 

tr
iể

n 
kh

ai
 t

hự
c 

hi
ện

 n
gh

iê
m

 c
ác

 n
gh

ị 

qu
yế

t 
củ

a 
Đ

ản
g,

 Q
uâ

n 
ủy

 T
ru

ng
 ư

ơ
ng

, 
ch

ỉ 
th

ị, 
m

ện
h 

lệ
nh

 c
ủa

 

B
ộ 

Q
uố

c 
ph

òn
g,

 B
ộ 

T
ư

 l
ện

h 
Q

uâ
n 

kh
u 

về
 t

hự
c 

hi
ện

 n
hi

ệm
 v

ụ 

qu
ân

 s
ự

 q
uố

c 
ph

òn
g,

 s
ẵn

 s
àn

g 
ch

iế
n 

đấ
u,

 c
ứ

u 
hộ

, c
ứ

u 
nạ

n;
 

- 
 Đ

ẩy
 m

ạn
h 

nâ
ng

 c
ao

 c
hấ

t 
lư

ợ
ng

 x
ây

 d
ự

ng
 c

ác
 m

ô 
hì

nh
 v

ề 

qu
ốc

 p
hò

ng
 đ

ịa
 p

hư
ơ

ng
, 

dâ
n 

qu
ân

 t
ự

 v
ệ;

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n,
 v

ận
 

độ
ng

 v
à 

th
ự

c 
hi

ện
 t

ốt
 c

ôn
g 

tá
c 

ng
hĩ

a 
vụ

 q
uâ

n 
sự

 đ
ịa

 p
hư

ơ
ng

 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h;
 

Đ
ạt
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T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

- 
Q

ua
n 

tâ
m

 l
àm

 t
ốt

 c
ôn

g 
tá

c 
gi

áo
 d

ục
 q

uố
c 

ph
òn

g 
và

 a
n 

ni
nh

, 
nh

ất
 l

à 
đố

i 
vớ

i 
ch

ứ
c 

sắ
c,

 c
hứ

c 
vi

ệc
, 

nh
à 

tu
 h

àn
h 

tr
on

g 

cá
c 

tô
n 

gi
áo

, g
ià

 l
àn

g,
 t

rư
ở

ng
 b

ản
; 

- 
N

ân
g 

ca
o 

ch
ất

 l
ư

ợ
ng

 t
ổn

g 
hợ

p,
 t

rì
nh

 đ
ộ 

kh
ả 

nă
ng

 s
ẵn

 s
àn

g 

ch
iế

n 
đấ

u 
củ

a 
lự

c 
lư

ợ
ng

 v
ũ 

tr
an

g 
đị

a 
ph

ư
ơ

ng
, 

th
ự

c 
hi

ện
 

hu
ấn

 l
uy

ện
 “

3 
th

ự
c 

ch
ất

”,
 “

3 
sẵ

n 
sà

ng
”,

 “
4 

tạ
i 

ch
ỗ”

 k
ết

 h
ợ

p 

tậ
p 

tr
un

g 
xâ

y 
dự

ng
 đ

ơ
n 

vị
 v

ữ
ng

 m
ạn

h 
to

àn
 d

iệ
n 

“m
ẫu

 m
ự

c 

ti
êu

 b
iể

u”
…

; 

- 
T

íc
h 

cự
c 

tr
iể

n 
kh

ai
 c

ác
 h

oạ
t 

độ
ng

 d
ân

 v
ận

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 n
hư

: 

K
há

m
 b

ện
h,

 c
ấp

 t
hu

ốc
 m

iễ
n 

ph
í,

 t
ặn

g 
qu

à 
ch

o 
ng

ư
ờ

i 
ng

hè
o,

 

họ
c 

si
nh

 n
gh

èo
 v

ư
ợ

t 
kh

ó;
 h

oà
n 

th
àn

h 
xâ

y 
dự

ng
 c

ác
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
si

nh
 h

oạ
t 

vă
n 

hó
a,

 t
hể

 d
ục

 t
hể

 t
ha

o,
 n

hà
 “

T
ìn

h 
ng

hĩ
a 

Q
uâ

n 
- 

D
ân

”,
 n

hà
 đ

ồn
g 

độ
i.

 

II
. Đ

ờ
i s

ốn
g 

k
in

h
 t

ế 
ổn

 đ
ịn

h
 

và
 t

ừ
n

g 
b

ư
ớ

c 
p

h
át

 t
ri

ển
 

1.
 T

hu
 n

hậ
p 

bì
nh

 q
uâ

n
 đ

ầu
 

ng
ư

ờ
i 

bằ
ng

 
ho

ặc
 

ca
o 

hơ
n 

nă
m

 t
rư

ớ
c 

- 
T

ỷ 
lệ

 n
gư

ờ
i c

ó 
vi

ệc
 là

m
 tr

ên
 d

ân
 s

ố 
tr

on
g 

độ
 t

uổ
i 

la
o 

độ
ng

 c
ó 

kh
ả 

nă
ng

 t
ha

m
 g

ia
 l

ao
 đ

ộn
g 

từ
 9

0%
 t

rở
 l

ên
 (

đố
i 

vớ
i 

ph
ư

ờ
ng

),
 

80
%

 tr
ở

 lê
n 

(đ
ối

 v
ớ

i t
hị

 tr
ấn

),
 7

0%
 tr

ở
 lê

n 
(đ

ối
 v

ớ
i x

ã)
; 

- 
T

hu
 n

hậ
p 

bì
nh

 q
uâ

n 
đầ

u 
ng

ư
ờ

i 
bằ

ng
 h

oặ
c 

ca
o 

hơ
n 

th
u 

nh
ập

 b
ìn

h 
qu

ân
 đ

ầu
 n

gư
ờ

i 
củ

a 
to

àn
 t

ỉn
h.

 

Đ
ạt

  

2.
 T

ỷ 
lệ

 h
ộ 

ng
hè

o 
đa

 c
hi

ều
 

th
ấp

 h
ơ

n 
so

 v
ớ

i 
m

ứ
c 

tr
un

g 

bì
nh

 c
ủa

 đ
ịa

 p
hư

ơ
ng

 

T
ổ 

ch
ứ

c 
ph

át
 đ

ộn
g 

và
 t

hự
c 

hi
ện

 t
ốt

 c
uộ

c 
vậ

n 
độ

ng
 “

N
gà

y 
vì

 

ng
ư

ờ
i 

ng
hè

o”
 v

à 
cá

c 
cu

ộc
 v

ận
 đ

ộn
g 

kh
ác

, 
gó

p 
ph

ần
 đ

ư
a 

tỷ
 

lệ
 h

ộ 
ng

hè
o 

đa
 c

hi
ều

 t
hấ

p 
hơ

n 
so

 v
ớ

i 
m

ứ
c 

tr
un

g 
bì

nh
 c

ủa
 

hu
yệ

n,
 t

hà
nh

 p
hố

. 

Đ
ạt

  

 

3.
 H

ệ 
th

ốn
g 

đư
ờn

g 
đi

ện
 đ

ảm
 

bả
o 

an
 to

àn
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 

- 
T

ri
ển

 k
ha

i 
th

ự
c 

hi
ện

 t
ốt

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 a
n 

to
àn

 đ
iệ

n;
 

- 
1

0
0

%
 h

ộ
 g

ia
 đ

ìn
h

, 
cơ

 s
ở

 s
ản

 x
u

ất
, 

k
in

h
 d

o
an

h
 t

rê
n

 đ
ịa

 

b
àn

 đ
ư

ợ
c 

cu
n

g
 c

ấp
 đ

ảm
 b

ảo
 n

g
u

ồ
n

 đ
iệ

n
 c

h
o

 s
in

h
 h

o
ạt

 v
à 

sả
n

 x
u

ất
; 

Đ
ạt
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K
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u
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C
h

i 
ti
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 t

iê
u

 c
h

u
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 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h
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- 
Đ

ịn
h

 k
ỳ

 k
iể

m
 đ

ịn
h

, 
k

iể
m

 t
ra

 a
n

 t
o

àn
 k

ỹ
 t

h
u

ật
 c

ác
 t

h
iế

t 

b
ị;

 t
h

ư
ờ

n
g

 x
u

y
ên

 b
ảo

 d
ư

ỡ
n

g
, 

th
ay

 t
h

ế 
d

ụ
n

g
 c

ụ
 đ

iệ
n

 t
rê

n 

đ
ịa

 b
àn

. 

4.
 

T
ổ 

ch
ứ

c,
 

qu
ản

 
lý

, 
sử

 

dụ
ng

 
đú

ng
 

m
ục

 
đí

ch
 

và
 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
có

 h
iệ

u 
qu

ả 
cá

c 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

cô
ng

 
cộ

ng
, 

tr
ư

ờ
ng

 h
ọc

, t
rạ

m
 y

 t
ế 

- 
10

0%
 c

ác
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
cô

ng
 c

ộn
g,

 t
rư

ờ
ng

 h
ọc

, 
tr

ạm
 y

 t
ế 

tr
ên

 

đị
a 

bà
n 

đư
ợ

c 
đư

a 
và

o
 s

ử
 d

ụn
g 

đú
ng

 m
ục

 đ
íc

h,
 c

ôn
g 

nă
ng

, 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
đạ

t 
hi

ệu
 q

uả
 t

ốt
; 

- 
X

ã,
 p

hư
ờ

ng
, 

th
ị 

tr
ấn

 đ
ạt

 t
iê

u 
ch

í 
qu

ốc
 g

ia
 v

ề 
y 

tế
; 

đạ
t 

90
%

 

ng
ư

ờ
i 

dâ
n 

th
am

 g
ia

 b
ảo

 h
iể

m
 y

 t
ế;

 

- 
T

ỷ 
lệ

 t
rẻ

 e
m

 d
ư

ớ
i 

5 
tu

ổi
 b

ị 
su

y 
di

nh
 d

ư
ỡ

ng
 t

hể
 t

hấ
p 

cò
i 

(c
hi

ều
 c

ao
 t

he
o 

tu
ổi

) 
dư

ớ
i 

15
%

; 
 

- 
C

ó 
từ

 9
0%

 t
rở

 l
ên

 t
rư

ờ
ng

 h
ọc

 c
ác

 c
ấp

 đ
ạt

 t
iê

u 
ch

uẩ
n 

cơ
 s

ở
 

vậ
t 

ch
ất

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 c

ủa
 B

ộ 
G

iá
o 

d
ục

 v
à 

Đ
ào

 t
ạo

 v
à 

có
 í

t 

nh
ất

 6
0%

 t
rở

 l
ên

 s
ố 

tr
ư

ờ
ng

 h
ọc

 t
rê

n 
đị

a 
bà

n
 đ

ư
ợ

c 
cô

ng
 n

hậ
n 

đạ
t 

ch
uẩ

n 
qu

ốc
 g

ia
; 

- 
Đ

ạt
 1

00
%

 p
hổ

 c
ập

 đ
ối

 v
ớ

i 
gi

áo
 d

ục
 m

ầm
 n

on
 c

ho
 t

rẻ
 5

 

tu
ổi

; 
ph

ổ 
cậ

p 
gi

áo
 d

ục
 t

iể
u 

họ
c 

đú
ng

 đ
ộ 

tu
ổi

; 
ph

ổ 
cậ

p 
gi

áo
 

dụ
c 

tr
un

g 
họ

c 
cơ

 s
ở

; 
 

- 
70

%
 s

ố 
họ

c 
si

nh
 t

ốt
 n

gh
iệ

p 
tr

un
g 

họ
c 

cơ
 s

ở
 đ

ư
ợ

c 
ti

ếp
 t

ục
 

họ
c 

tr
un

g 
họ

c 
(p

hổ
 t

hô
ng

, b
ổ 

tú
c 

tr
un

g 
cấ

p)
; 

- 
T

ỷ 
lệ

 l
ao

 đ
ộn

g 
có

 v
iệ

c 
là

m
 q

ua
 đ

ào
 t

ạo
 đ

ạt
 t

rê
n 

50
%

 đ
ối

 

vớ
i 

ph
ư

ờ
ng

, t
hị

 t
rấ

n;
 t

rê
n 

40
%

 đ
ối

 v
ớ

i 
xã

. 

Đ
ạt

  

II
I.

 
Đ

ờ
i 

số
n

g
 

vă
n

 
h

óa
, 

ti
n

h
 

th
ần

 
là

n
h

 
m

ạ
n

h
, 

p
h

on
g

 p
h

ú
 

1.
 T

ỷ 
lệ

 b
ản

, 
tổ

 d
ân

  
ph

ố 
đạ

t 

da
nh

 h
iệ

u 
bả

n,
 t

ổ 
dâ

n 
 p

hố
 

vă
n 

hó
a 

tr
on

g 
nă

m
 

B
ản

, 
tổ

 d
ân

 p
hố

 đ
ư

ợ
c 

cô
ng

 n
hậ

n 
da

nh
 h

iệ
u 

“B
ản

, 
tổ

 d
ân

  

ph
ố 

vă
n 

hó
a”

 t
ro

ng
 n

ăm
: 

80
%

 t
rở

 l
ên

 (
đố

i 
vớ

i 
ph

ư
ờ

ng
, 

th
ị 

tr
ấn

);
 7

5%
 t

rở
 l

ên
 (

đố
i 

vớ
i 

xã
 k

hu
 v

ự
c 

I)
, 

70
%

 t
rở

 l
ên

 (
đố

i 

vớ
i 

xã
  k

hu
 v

ự
c 

II
),

 6
5%

 t
rở

 l
ên

 (
đố

i 
vớ

i 
xã

 k
hu

 v
ự

c 
II

I)
. 

Đ
ạt
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T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

2.
 

T
hi

ết
 

ch
ế 

vă
n 

hó
a,

 
th

ể 

th
ao

 c
ó 

cơ
 s

ở
 v

ật
 c

hấ
t,

 t
ra

ng
 

th
iế

t 
bị

 b
ảo

 đ
ảm

; 
đư

ợ
c 

qu
ản

 

lý
, 

sử
 d

ụ
ng

 đ
ún

g 
m

ục
 đ

íc
h,

 

ho
ạt

 
độ

ng
 

th
ư

ờ
ng

 
xu

yê
n,

 

hi
ệu

 q
uả

 

- 
10

0%
 T

ru
ng

 t
âm

 V
ăn

 h
óa

 -
 T

hể
 t

ha
o 

xã
, 

ph
ư

ờ
ng

, 
th

ị 
tr

ấn
, 

N
hà

 V
ãn

 h
óa

 -
 K

hu
 t

hể
 t

ha
o 

bả
n,

 t
ổ 

dâ
n 

ph
ố 

đả
m

 b
ảo

 d
iệ

n 

tí
ch

, 
có

 c
õ 

sở
 v

ật
 c

hấ
t,

 t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị 

bả
o 

ðả
m

; 
đư

ợ
c 

qu
ản

 l
ý,

 

sử
 d

ụn
g 

đú
ng

 m
ục

 đ
íc

h,
 h

oạ
t 

độ
ng

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
, h

iệ
u 

qu
ả;

 

- 
T

ru
ng

 t
âm

 V
ăn

 h
óa

 -
 T

hể
 t

ha
o 

xã
, 

ph
ư

ờ
ng

, 
th

ị 
tr

ấn
 p

hả
i 

đả
m

 b
ảo

 đ
ủ 

cá
c 

ph
òn

g 
ch

ứ
c 

nă
ng

 t
he

o 
qu

y 
đ

ịn
h;

 t
hư

ờ
ng

 

xu
yê

n 
bổ

 s
un

g 
tr

an
g 

th
iế

t 
bị

, 
cậ

p 
nh

ật
 c

ác
 đ

ầu
 s

ác
h,

 b
áo

, 
tà

i 

li
ệu

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
cá

c 
qu

y 
đị

nh
 c

ủa
 p

há
p 

lu
ật

…
 

Đ
ạt

 

3.
 T

ỷ 
lệ

 h
ộ 

gi
a 

đì
nh

 t
hự

c 

hi
ện

 
nế

p 
số

ng
 

vă
n 

m
in

h 

tr
on

g 
vi

ệc
 c

ư
ớ

i,
 v

iệ
c 

ta
ng

, 

lễ
 h

ội
 

C
ó 

90
%

 s
ố 

hộ
 g

ia
 đ

ìn
h 

th
ự

c 
hi

ện
 n

ếp
 s

ốn
g 

vă
n 

m
in

h 
tr

on
g 

vi
ệc

 c
ư

ớ
i,

 v
iệ

c 
ta

ng
, 

lễ
 h

ội
 v

à 
nế

p 
số

ng
 v

ăn
 m

in
h 

đô
 t

hị
 t

he
o 

cá
c 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 t
ru

ng
 ư

ơ
ng

, đ
ịa

 p
hư

ơ
ng

 v
à 

qu
y 

ư
ớ

c,
 h

ư
ơ

ng
 

ư
ớ

c 
củ

a 
bả

n,
 t

ổ 
dâ

n 
ph

ố.
 

Đ
ạt

  

4.
 B

ảo
 t

ồn
, 

ph
át

 h
uy

 c
ác

 g
iá

 

tr
ị 

lị
ch

 s
ử

 -
 v

ăn
 h

óa
, 

da
nh

 

la
m

 
th

ắn
g 

cả
nh

, 
cá

c 
hì

nh
 

th
ứ

c 
si

nh
 h

oạ
t 

vă
n 

hó
a,

 t
hể

 

th
ao

 d
ân

 g
ia

n 
tr

uy
ền

 t
hố

ng
 

củ
a 

đị
a 

ph
ư

ơ
ng

 

- 
D

i 
sả

n 
vă

n 
hó

a 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 x

ã,
 p

hư
ờ

ng
, 

th
ị 

tr
ấn

 t
hư

ờ
ng

 

xu
yê

n 
đư

ợ
c 

ki
ểm

 k
ê,

 g
hi

 d
an

h,
 b

ảo
 v

ệ,
 t

u 
b

ổ,
 t

ôn
 t

ạo
 v

à 
ph

át
 

hu
y 

gi
á 

tr
ị 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
ph

áp
 l

uậ
t 

về
 d

i 
sả

n 
vă

n 
hó

a;
 

- 
T

hà
nh

 l
ập

 v
à 

du
y 

tr
ì 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
cá

c 
câ

u 
lạ

c 
bộ

 v
ăn

 h
óa

 v
ăn

 

ng
hệ

, t
hể

 t
ha

o 
đá

p 
ứ

ng
 n

hu
 c

ầu
 h

ư
ở

ng
 t

hụ
 c

ủa
 N

hâ
n 

dâ
n;

 

- 
C

ó 
nh

iề
u 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
b

ảo
 t

ồn
 v

à 
ph

át
 h

uy
 c

ác
 h

ìn
h 

th
ứ

c 
si

nh
 

ho
ạt

 v
ăn

 h
óa

, t
hể

 t
ha

o 
dâ

n 
gi

an
 t

ru
yề

n 
th

ốn
g 

ở
 đ

ịa
 p

hư
ơ

ng
; 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 t
ốt

 c
ôn

g 
tá

c 
bả

o 
vệ

 d
i 

tí
ch

 l
ịc

h
 s

ử
, v

ăn
 h

óa
, d

an
h 

la
m

, t
hắ

ng
 c

ản
h 

và
 c

ác
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
cô

ng
 c

ộn
g 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

; 

- 
 C

ó 
từ

 8
0%

 t
rở

 l
ên

 n
gư

ờ
i 

dâ
n 

đư
ợ

c 
 h

ư
ở

ng
 t

hụ
 v

à 
th

am
 g

ia
 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
vă

n 
hó

a,
 b

ảo
 t

ồn
 v

à 
ph

át
 h

uy
 c

ác
 g

iá
 t

rị
 v

ăn
 

hó
a 

tr
uy

ền
 t

hố
ng

.  

 

Đ
ạt
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T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

   IV
. 

M
ô

i 
tr

ư
ờ

n
g

 a
n

 t
o
à
n

, 

th
ân

 
th

iệ
n

, 
cả

n
h

 
q

u
an

 

sạ
ch

 đ
ẹp

 

  1.
 T

hự
c 

hi
ện

 c
ác

 b
iệ

n 
ph

áp
 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 t

rư
ờ

ng
, 

ph
òn

g,
 

ch
ốn

g 
ch

áy
, n

ổ 

- 
P

há
t 

độ
ng

 p
ho

ng
 t

rà
o 

tr
ồn

g 
câ

y 
xa

nh
 c

ôn
g 

cộ
ng

 t
ại

 c
ác

 

đư
ờ

ng
 p

hố
, 

kh
u 

vu
i 

ch
ơ

i;
 c

ác
 h

ộ 
gi

a 
đì

nh
 t

rồ
ng

 h
oa

, 
câ

y 

xa
nh

 t
ro

ng
 k

hu
ôn

 v
iê

n 
gi

a 
đì

nh
, t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

kh
u 

dâ
n 

cư
; 

- 
10

0%
 D

oa
n

h 
ng

hi
ệp

, 
cơ

 s
ở

 s
ản

 x
uấ

t 
ki

nh
 d

oa
nh

, 
hộ

 s
ản

 

xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

cá
 t

hể
, 

hộ
 d

ân
 t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

ph
ải

 đ
ạt

 c
ác

 t
iê

u 

ch
uẩ

n 
vệ

 s
in

h 
m

ôi
 t

rư
ờ

ng
 t

he
o 

qu
y 

đị
nh

; 
ch

ất
 t

hả
i,

 n
ư

ớ
c 

th
ải

, r
ác

 t
hả

i 
đư

ợ
c 

th
u 

go
m

, x
ử

 l
ý 

đú
ng

 q
uy

 đ
ịn

h;
 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 c
ó 

hi
ệu

 q
uả

 c
ác

 c
hủ

 t
rư

ơ
ng

, 
đư

ờ
ng

 l
ối

 c
ủa

 

Đ
ản

g,
 c

hí
nh

 s
ác

h,
 p

há
p 

lu
ật

 c
ủa

 N
hà

 n
ư

ớ
c,

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
đị

a 

ph
ư

ơ
ng

 v
ề 

A
N

T
T

; 

- 
T

ổ 
ch

ứ
c 

ph
át

 đ
ộn

g 
ph

on
g 

tr
ào

 t
hi

 đ
ua

 x
ây

 d
ự

ng
 k

hu
 d

ân
 

cư
 “

A
n 

to
àn

 v
ề 

A
N

T
T

. 

    

Đ
ạt

  

2.
 N

gh
ĩa

 tr
an

g,
 c

ơ 
sở

 h
ỏa

 tá
ng

 

(n
ếu

 
có

) 
đá

p 
ứ

ng
 

cá
c 

qu
y 

đị
nh

 
củ

a 
ph

áp
 

lu
ật

 
và

 
th

eo
 

qu
y 

ho
ạc

h 
tạ

i đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

- 
X

ây
 d

ự
ng

, 
qu

ản
 l

ý 
và

 s
ử

 d
ụn

g 
ng

hĩ
a 

tr
an

g,
 c

ơ
 s

ở
 h

ỏa
 t

án
g 

đư
ợ

c 
th

ự
c 

hi
ện

 t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 h

iệ
n 

hà
nh

; 

- 
Q

uy
 h

oạ
ch

 n
gh

ĩa
 t

ra
ng

, c
ơ

 s
ở

 h
ỏa

 t
án

g 
đư

ợ
c 

th
ự

c 
hi

ện
 t

he
o 

Q
uy

 c
hu

ẩn
 h

iệ
n 

hà
n

h 
B

ộ 
X

ây
 d

ự
ng

; 

- 
K

ho
ản

g 
cá

ch
 a

n 
to

àn
 m

ôi
 t

rư
ờ

ng
 t

ừ
 h

àn
g 

rà
o 

ng
hĩ

a 
tr

an
g 

tớ
i 

kh
u 

dâ
n 

cư
, 

cô
ng

 t
rì

nh
 c

ôn
g 

cộ
ng

 p
hả

i 
đả

m
 b

ảo
 q

uy
 

ch
uẩ

n 
kỹ

 t
hu

ật
 v

ề 
qu

y 
ho

ạc
h 

xâ
y 

dự
ng

. 

Đ
ạt

 

3.
 T

ỷ 
lệ

 h
ộ 

gi
a 

đì
nh

 đ
ư

ợ
c 

sử
 

dụ
ng

 
nư

ớ
c 

sạ
ch

 
th

eo
 

qu
y 

ch
uẩ

n 
từ

 h
ệ 

th
ốn

g 
cấ

p 
nư

ớ
c 

tậ
p 

tr
un

g
 

- 
10

0%
 h

ộ 
gi

a 
đì

nh
 s

ử
 d

ụn
g 

nư
ớ

c 
sạ

ch
 t

he
o 

qu
y 

đị
nh

; 
có

 

nh
à 

ti
êu

, 
nh

à 
tắ

m
, 

bể
 c

hứ
a 

nư
ớ

c 
si

nh
 h

oạ
t 

hợ
p 

vệ
 s

in
h 

và
 

đả
m

 b
ảo

 3
 s

ạc
h 

(s
ạc

h 
nh

à,
 s

ạc
h 

bế
p,

 s
ạc

h 
ng

õ)
; 

- 
10

0%
 h

ộ 
gi

a 
đì

nh
 v

à 
cơ

 s
ở

 s
ản

 x
uấ

t,
 k

in
h 

do
an

h 
th

ự
c 

ph
ẩm

 

tu
ân

 t
hủ

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 đ
ảm

 b
ảo

 a
n 

to
àn

 t
hự

c 
ph

ẩm
; 

kh
ôn

g 

để
 x

ảy
 r

a 
tì

nh
 t

rạ
ng

 n
gộ

 đ
ộc

 t
hự

c 
ph

ẩm
 l

ớ
n 

(t
rê

n 
30

 n
gư

ờ
i 

m
ắc

) 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 q

uả
n 

lý
. 

Đ
ạt
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T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

4.
 

C
ản

h 
qu

an
, 

kh
ôn

g 
gi

an
 

xa
nh

 -
 s

ạc
h 

- 
đẹ

p,
 a

n 
to

àn
; 

kh
ôn

g 
để

 x
ảy

 r
a 

tồ
n 

đọ
ng

 

nư
ớ

c 
th

ải
 s

in
h 

ho
ạt

 t
ại

 c
ác

 

kh
u 

dâ
n 

cư
 t

ập
 t

ru
ng

 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 t
rồ

ng
 c

ây
 x

an
h 

cô
ng

 c
ộn

g 
tạ

i 
cá

c 
đư

ờ
ng

 p
hố

, 

kh
u 

vu
i 

ch
ơ

i;
 c

ác
 h

ộ 
gi

a 
đì

nh
 t

rồ
ng

 h
oa

, 
câ

y 
xa

nh
 t

ro
ng

 

kh
uô

n 
vi

ên
 g

ia
 đ

ìn
h,

 t
rê

n 
đị

a 
bà

n 
kh

u 
dâ

n 
cư

; 

- 
10

0%
 D

oa
n

h 
ng

hi
ệp

, 
cơ

 s
ở

 s
ản

 x
uấ

t 
ki

nh
 d

oa
nh

, 
hộ

 s
ản

 

xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

cá
 t

hể
, 

hộ
 d

ân
 t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

ph
ải

 đ
ạt

 c
ác

 t
iê

u 

ch
uẩ

n 
vệ

 s
in

h 
m

ôi
 t

rư
ờ

ng
 t

he
o 

qu
y 

đị
nh

; 
ch

ất
 t

hả
i,

 n
ư

ớ
c 

th
ải

, 
rá

c 
th

ải
 đ

ư
ợ

c 
th

u 
go

m
, 

xử
 l

ý 
đú

ng
 q

uy
 đ

ịn
h,

 k
hô

ng
 đ

ể 

xả
y 

ra
 t

ồn
 đ

ọn
g 

tạ
i 

cá
c 

kh
u 

dâ
n 

cư
 t

ập
 t

ru
ng

. 

Đ
ạt

  

V
. 

C
h

ấp
 

h
à

n
h

 
tố

t 
ch

ủ
 

tr
ư

ơ
n

g 
củ

a
 

Đ
ả

n
g

, 
ch

ín
h

 

sá
ch

, 
p

h
áp

 l
u

ậ
t 

củ
a

 N
h

à 

n
ư

ớ
c 

1.
 T

uy
ên

 t
ru

yề
n,

 t
ổ 

ch
ứ

c 
th

ự
c 

hi
ện

 n
gh

iê
m

 c
ác

 c
hủ

 t
rư

ơn
g,

 

củ
a 

Đ
ản

g,
 c

hí
nh

 s
ác

h,
 p

há
p 

lu
ật

 c
ủa

 N
hà

 n
ư

ớc
 

- 
90

%
 t

rở
 l

ên
 h

ộ 
gi

a 
đì

nh
 đ

ư
ợ

c 
ph

ổ 
bi

ến
 v

à 
ng

hi
êm

 c
hỉ

nh
 

th
ự

c 
hi

ện
 đ

ư
ờ

ng
 l

ối
, 

ch
ủ 

tr
ư

ơ
ng

 c
ủa

 Đ
ản

g,
 c

hí
nh

 s
ác

h,
 p

há
p 

lu
ật

 c
ủa

 N
hà

 n
ư

ớ
c 

và
 c

ác
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

đị
a 

ph
ư

ơ
ng

; 

- 
T

hự
c 

hi
ện

 t
ốt

 v
iệ

c 
đấ

u 
tr

an
h 

ph
òn

g,
 c

hố
ng

 t
ha

m
 n

hũ
ng

 v
à 

th
ự

c 
hi

ện
 c

ác
 c

hí
nh

 s
ác

h 
xã

 h
ội

 t
he

o 
đú

ng
 q

uy
 đ

ịn
h;

 

- 
X

ử
 l

ý 
kị

p 
th

ờ
i, 

dứ
t đ

iể
m

 c
ác

 v
i p

hạ
m

 p
há

p 
lu

ật
 v

ề 
qu

y 
ho

ạc
h,

 

ki
ến

 t
rú

c,
 x

ây
 d

ự
ng

; 
kh

ôn
g 

có
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
xâ

y 
dự

ng
 v

i 
ph

ạm
 

ph
áp

 lu
ật

 n
gh

iê
m

 tr
ọn

g 
đế

n 
m

ứ
c 

ph
ải

 c
ư

ỡ
ng

 c
hế

, t
há

o 
dỡ

; 

- 
C

ác
 c

ơ
 s

ở
 k

in
h 

do
an

h,
 d

ịc
h 

vụ
 v

ăn
 h

óa
 đ

ư
ợ

c 
xâ

y 
dự

ng
 

th
eo

 q
uy

 h
oạ

ch
, 

th
ự

c 
hi

ện
 n

gh
iê

m
 c

ác
 q

uy
 đ

ịn
h 

ph
áp

 l
uậ

t;
 

kh
ôn

g 
có

 c
ơ

 s
ở

 t
àn

g 
tr

ữ
, 

lư
u 

hà
nh

 s
ản

 p
hẩ

m
 v

ăn
 h

óa
 c

ó 
n

ội
 

du
ng

 đ
ộc

 h
ại

. 

Đ
ạt

 

2.
 T

ri
ển

 k
ha

i 
dị

ch
 v

ụ 
cô

ng
 

tr
ự

c 
tu

yế
n 

ph
ục

 
vụ

 
ng

ư
ờ

i 

dâ
n,

 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 

th
eo

 

đú
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 

- 
T

hủ
 t

ục
 h

àn
h 

ch
ín

h 
ph

ục
 v

ụ 
ng

ư
ờ

i 
dâ

n,
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

đơ
n 

gi
ản

, 
th

uậ
n 

ti
ện

, 
ti

ến
 b

ộ 
đá

p 
ứ

ng
 đ

ư
ợ

c 
nh

u 
cầ

u 
củ

a 
ng

ư
ờ

i 

dâ
n 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

; 
 

- 
T

ổ 
ch

ứ
c 

tr
iể

n 
kh

ai
 d

ịc
h 

vụ
 c

ôn
g 

tr
ự

c 
tu

yế
n 

ph
ục

 v
ụ 

ng
ư

ờ
i 

dâ
n,

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
th

eo
 đ

ún
g 

qu
y 

đị
nh

; 

Đ
ạt
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T
ên

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

K
h

u
n

g
 t

iê
u

 c
h

u
ẩ

n
 

C
h

i 
ti

ết
 t

iê
u

 c
h

u
ẩn

 x
ét

 t
ặ

n
g 

Đ
á

n
h

 g
iá

 

- 
C

ó 
từ

 8
0%

 t
rở

 l
ên

 t
h

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

 t
ri

ển
 k

ha
i 

dị
ch

 v
ụ 

cô
ng

 t
rự

c 
tu

yế
n 

m
ột

 p
hầ

n 
và

 t
oà

n 
tr

ìn
h.

 

3.
 

T
ổ 

ch
ứ

c 
th

ự
c 

hi
ện

 
qu

y 

ch
ế 

dâ
n 

ch
ủ 

ở
 

cơ
 

sở
, 

tạ
o 

đi
ều

 k
iệ

n 
để

 N
hâ

n 
dâ

n
 t

ha
m

 

gi
a 

gi
ám

 s
át

 v
iệ

c 
th

ự
c 

hi
ện

 

ch
ín

h 
sá

ch
, 

ph
áp

 
lu

ật
 

củ
a 

ch
ín

h 
qu

yề
n 

đị
a 

ph
ư

ơ
ng

 

- 
10

0%
 b

ản
, 

tổ
 d

ân
 p

h
ố 

xâ
y 

dự
ng

 v
à 

th
ự

c 
hi

ện
 t

ốt
 h

ư
ơ

ng
 

ư
ớ

c,
 q

uy
 ư

ớ
c 

cộ
ng

 đ
ồn

g;
 c

ó 
tổ

 t
ự

 q
uả

n 
ho

ạt
 đ

ộ
ng

 t
hư

ờ
ng

 

xu
yê

n;
 m

âu
 t

hu
ẫn

, 
bấ

t 
hò

a 
đư

ợ
c 

gi
ải

 q
uy

ết
 t

ại
 c

ộn
g 

đồ
ng

; 

th
ự

c 
hi

ện
 t

ốt
 q

uy
 c

hế
 d

ân
 c

hủ
 ở

 c
ơ

 s
ở

, 
kh

ôn
g 

có
 k

hi
ếu

 k
iệ

n 

đô
ng

 n
gư

ờ
i,

 v
ư

ợ
t 

cấ
p,

 t
rá

i 
ph

áp
 l

uậ
t;

 

- 
T

ạo
 đ

iề
u 

ki
ện

 c
ho

 N
hâ

n 
dâ

n 
th

am
 g

ia
 g

iá
m

 s
át

 h
oạ

t 
độ

ng
 

cơ
 q

ua
n 

N
hà

 n
ư

ớ
c,

 đ
ại

 b
iể

u 
dâ

n
 c

ử
, c

án
 b

ộ,
 c

ô
ng

 c
hứ

c 
th

ôn
g 

qu
a 

vi
ệc

 t
ổ 

ch
ứ

c 
tố

t 
ti

ếp
 x

úc
 c

ử
 t

ri
 v

à 
đố

i 
th

oạ
i 

tr
ự

c 
ti

ếp
 

cô
ng

 d
ân

 v
ớ

i 
cấ

p 
lã

nh
 đ

ạo
 t

he
o 

đị
nh

 k
ỳ.

 

Đ
ạt

 

4.
 X

ã,
 p

hư
ờ

ng
, 

th
ị 

tr
ấn

 đ
ạt

 

ch
uẩ

n 
ti

ếp
 c

ận
 p

há
p 

lu
ật

 

- 
T

ri
ển

 k
ha

i 
th

ự
c 

hi
ện

 h
iệ

u 
qu

ả 
cá

c 
ti

êu
 c

hí
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 X

ã,
 

ph
ư

ờ
ng

, t
hị

 t
rấ

n 
đạ

t 
ch

uẩ
n 

ti
ếp

 c
ận

 p
há

p 
lu

ật
; 

- 
X

ã,
 p

hư
ờ

ng
, 

th
ị 

tr
ấn

 đ
ư

ợ
c 

cô
ng

 n
hậ

n 
đạ

t 
ch

uẩ
n 

ti
ếp

 c
ận

 

ph
áp

 l
uậ

t.
 

Đ
ạt
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